
STT
Hệ - 

Khóa
Mã lớp học phần Tên học phần Tiết học Thứ Ngày học

Giáo viên/ Giảng 

viên

Kế 

hoạch 

dạy 

học 

từ 

20/04/

2020 

đến 

03/05/

2020

Địa chỉ truy cập 

để học trực 

tuyến

ID lớp trực 

tuyến/ Mật 

khẩu truy 

cập (nếu có)

Ghi chú 

(Thời 

gian 

online)

1 ĐH-K11 201920103181003
Chuyên đề Công nghệ 

Kỹ thuật Cơ khí

13, 14, 

15, 16
Thứ 2 20/4/2020 Nguyễn Việt Hùng

Học 

trực 

tuyến

http://classroom.g

oogle.com

https://zoom.us/j/

5541923251

zdcenvi

ID:55419232

51

18h00 - 

19h00

2 CĐ-K18 201920104104001 CAD/ CAM

7, 8, 9, 

10, 11, 

12

Thứ 2 20/4/2020 Nguyễn Mai Anh

Học 

trực 

tuyến

https://zoom.us/j/

3932343607

ID: 

3932343607

Tiết học 9, 

10

3 ĐH-K11 201920103161002

Thí nghiệm TK Chế 

tạo khuôn mẫu (Nhóm 

1)

13,14,15

,16
Thứ 2 20/4/2020 Đào Ngọc Hoành

Học 

trực 

tuyến

https://zoom.us/j/

6966661368

ID: 696-666-

1368
18h-20h

KẾ HOẠCH DẠY HỌC TỪ NGÀY 20/4/2020 ĐẾN 03/5/2020)

(Kèm theo thông báo số 64/TB-ĐHCN ngày 16/4/2020)

http://classroom.google.com/
http://classroom.google.com/
http://classroom.google.com/
http://classroom.google.com/


4 ĐH-K11 201920103161002

Thí nghiệm TK Chế 

tạo khuôn mẫu (Nhóm 

2)

1,2,3,4,5 Thứ 2 20/4/2020 Nguyễn Văn Quê

Học 

trực 

tuyến

https://zoom.us/j/

8963385898

ID:89633858

98/

Pass: 

0963385898

Tiết 1,2,3

5 ĐH-K12 20192ME6004005
Thực hành Công nghệ 

CAD/CAM

7,8,9,10,

11,12
Thứ 2 20/4/2020 Đào Ngọc Hoành

Học 

trực 

tuyến

https://zoom.us/j/

6966661368

ID: 696-666-

1368
7,8,9

6 ĐH-K12 20192ME6004006
Thực hành Công nghệ 

CAD/CAM

1,2,3,4,5

,6
Thứ 2 20/4/2020 Đào Ngọc Hoành

Học 

trực 

tuyến

https://zoom.us/j/

6966661368

ID: 696-666-

1368
Tiết 1,2,3

7 ĐH-K12 20192ME6004005
Thực hành Công nghệ 

CAD/CAM

7,8,9,10,

11,12
Thứ 2 20/4/2020 Phạm Văn Trinh

Học 

trực 

tuyến

http://classroom.g

oogle.com

https://zoom.us/j/

8418145764

afzsisa

841-814-

5764

14h-16h

8 ĐH-K12 20192ME6004006
Thực hành Công nghệ 

CAD/CAM

1,2,3,4,5

,6
Thứ 2 20/4/2020 Phạm Văn Trinh

Học 

trực 

tuyến

http://classroom.g

oogle.com

https://zoom.us/j/

8418145764

gfwbnyo

841-814-

5764

8h-10h

9 CĐ-K20 20191ME5036003 CAD - CAM
7,8,9,10,

11,12
Thứ 2 20/4/2020 Nguyễn Văn Quê

Học 

trực 

tuyến

https://zoom.us/j/

8963385898

ID:89633858

98/

Pass: 

0963385898

Tiết học 7, 

8

https://zoom.us/#
https://zoom.us/#
https://zoom.us/#
https://zoom.us/#


10 ĐH-K12 20192ME6007001

Thí nghiệm Công nghệ 

chế tạo máy 2 (Nhóm 

1)

1,2,3,4,5

,6
Thứ 2 20/4/2020 Trần Quốc Hùng

Học 

trực 

tuyến

https://zoom.us/j/

9261329542

ID : 

9261329542
Tiết 1,2,6

11 ĐH-K12 20192ME6007001

Thí nghiệm Công nghệ 

chế tạo máy 2 (Nhóm 

2)

7,8,9,10,

11,12
Thứ 2 20/4/2020 Nguyễn Việt Hùng

Học 

trực 

tuyến

http://classroom.g

oogle.com

https://zoom.us/j/

5541923251

ID:55419232

51

12h30 - 

13h45

12 ĐH-K12 20192ME6007004

Thí nghiệm Công nghệ 

chế tạo máy 2 (Nhóm 

2)

7,8,9,10,

11,12
Thứ 2 20/4/2020 Trần Quốc Hùng

Học 

trực 

tuyến

https://zoom.us/j/

9261329542

ID: 

9261329542
Tiết 7,8,12

13 ĐH-K12 201920103170005
Thực hành Robot công 

nghiệp

13,14,15

,16
Thứ 2 20/4/2020

Nguyễn Xuân 

Thuận

Học 

trực 

tuyến 

https://zoom.us/j/

7191893953

719-189-

3953

18h00-

19h30

14 ĐH-K13 20192ME6044003
TN Cảm biến và hệ 

thống đo (Nhóm 1)

13,14,15

,16
Thứ 2 20/4/2020 Bùi Thanh Lâm

Học 

trực 

tuyến 

https://zoom.us/j/

5276462300

527-646-

2300
9h30 - 11h

15 ĐH-K13 20192ME6044003
TN Cảm biến và hệ 

thống đo (Nhóm 2)

7,8,9,10,

11,12
Thứ 2 20/4/2020 Bùi Thanh Lâm

Học 

trực 

tuyến 

https://zoom.us/j/

5276462300

527-646-

2300
13h - 16h

http://classroom.google.com/#
http://classroom.google.com/#
http://classroom.google.com/#
http://classroom.google.com/#


16 ĐH-K11 201920103165003
BTL - Thiết kế và phát 

triển SP

7,8,9,10,

11
Thứ 2 20/4/2020 Phan Đình Hiếu

Học 

trực 

tuyến 

https://zoom.us/j/

6309941120

630-994-

1120

13h00-

14h30

17 ĐH-K11 201920103165001
BTL - Thiết kế và phát 

triển SP
1,2,3,4,5 Thứ 2 20/4/2020 Nhữ Quý Thơ

Học 

trực 

tuyến 

https://zoom.us/j/

3498368134

349-836-

8134
8h00-9h30

18 ĐH-K11 201920103165002
BTL - Thiết kế và phát 

triển SP

7,8,9,10,

11
Thứ 2 20/4/2020

Nguyễn Văn 

Trường

Học 

trực 

tuyến 

https://zoom.us/j/

2897773834

289-777-

3834

14h00-

15h30

19 ĐH-K12 201920103114004
TH Cơ điện tử 2 

(Nhóm 1)

7,8,9,10,

11,12
Thứ 2 20/4/2020 Nhữ Quý Thơ

Học 

trực 

tuyến 

https://zoom.us/j/

3498368134

349-836-

8134

14h00-

15h30

20 ĐH-K12 201920103114004
TH Cơ điện tử 2 

(Nhóm 2)

13,14,15

,16
Thứ 2 20/4/2020 Nhữ Quý Thơ

Học 

trực 

tuyến 

https://zoom.us/j/

3498368134

349-836-

8134

20h00-

21h30

21 ĐH-K12 201920103114003
TH Cơ điện tử 2 

(Nhóm 1)

1,2, 3, 

4, 5,6
Thứ 2 20/4/2020 Lê Ngọc Duy

Học 

trực 

tuyến 

https://zoom.us/j/

9210126494
9210126494 7h00-8h30



22 ĐH-K11 201920103159001
Thực hành-Tự động 

hóa quá trình sản xuất

1,2,3,4,5

,6
Thứ 2 20/4/2020 Vũ Tuấn Anh

Học 

trực 

tuyến 

https://zoom.us/j/

9279578719

927-957-

8719
7h00-8h30

23 ĐH-K11 201920103159002
Thực hành-Tự động 

hóa quá trình sản xuất

7,8,9,10,

11,12
Thứ 2 20/4/2020 Vũ Tuấn Anh

Học 

trực 

tuyến 

https://zoom.us/j/

9279578719

927-957-

8719

12h30-

14h00

24 ĐH-K13 20192ME6012003
TN - N2

(Chi tiết máy)

1, 2, 3, 

4,5,6
Thứ 2 20/4/2020 Hoàng Xuân Khoa

Học 

trực 

tuyến 

https://zoom.us/j/

7201856785 

ID:720-185-

6785
8h-9h30

25 ĐH-K13 20192ME6012004
TN - N2

(Chi tiết máy)

7, 8, 9, 

10,11,12
Thứ 2 20/4/2020 Hoàng Xuân Khoa

Học 

trực 

tuyến 

https://zoom.us/j/

7201856785 

ID:720-185-

6785
13h-14h30

26 ĐH-K12 20192ME6029001
TH - N1 (Phương 

pháp PTHH)

1,2,3,4,5

,6
Thứ 2 20/4/2020 Nguyễn Văn Luật

Học 

trực 

tuyến 

https://zoom.us/j/

7506403474 

ID: 750 640 

3474
9h-11h

27 ĐH-K12 20192ME6013001
TN - N1 (Dao động kỹ 

thuật)

7,8,9,10,

11,12
Thứ 2 20/4/2020 Nguyễn Văn Thắng

Học 

trực 

tuyến 

https://zoom.us/j/

3408590580 

ID: 

3408590580
13h-14h30



28 ĐH-K14 20192ME6011001
BTL - N2 (Cơ lưu 

chất)
2,3,4,5 Thứ 2 20/4/2020 Trương Chí Công

Học 

trực 

tuyến 

https://zoom.us/j/

5822451792 

ID: 

5822451792 
9h-10h

29 ĐH-K14 20192ME6011002
BTL - N2 (Cơ lưu 

chất)

8,9,10,1

1
Thứ 2 20/4/2020 Trương Chí Công

Học 

trực 

tuyến 

https://zoom.us/j/

5822451792 

ID: 

5822451792 
14h-15h

30 ĐH-K14 20192ME6042013 Vẽ kỹ thuật 2,3,4,5 Thứ 2 20/4/2020 Nguyễn Văn Tài

Học 

trực 

tuyến 

https://zoom.us/j/

7349756376 

ID:734-9756-

376 

 Từ 9h - 

10h

31 ĐH-K14 20192ME6042014 Vẽ kỹ thuật
8,9,10,1

1
Thứ 2 20/4/2020 Nguyễn Văn Tài

Học 

trực 

tuyến 

https://zoom.us/j/

7349756376 

ID:734-9756-

376 

 Từ 14h - 

15h

32 ĐH-K14 20192ME6042001
HD Bài tập lớn Vẽ kỹ 

thuật

8,9,10,1

1,12
Thứ 2 20/4/2020

Nguyễn Thị Thanh 

Mai

Học 

trực 

tuyến 

https://zoom.us/j/

6747842477 

ID:674-784-

2477

Từ 14h - 

15h

33 ĐH-K14 20192ME6042019 Vẽ kỹ thuật 2,3,4,5 Thứ 2 20/4/2020 Vũ Thị Huệ

Học 

trực 

tuyến 

https://zoom.us/j/

4751287753 

ID:475-128-

7753

 Từ 9h - 

10h



34 ĐH-K14 20192ME6042020 Vẽ kỹ thuật
8, 9, 10, 

11
Thứ 2 20/4/2020 Vũ Thị Huệ

Học 

trực 

tuyến 

https://zoom.us/j/

4751287753 

ID:475-128-

7753

Từ 14h - 

15h

35 ĐH-K14 20192ME6042002
HD Bài tập lớn Vẽ kỹ 

thuật
1,2,3,4,5 Thứ 2 20/4/2020 Võ Thị Như Uyên

Học 

trực 

tuyến 

https://zoom.us 

/j/9129121929

ID:912-912-

1929

Từ 9h -

10h30

36 ĐH-K14 20192ME6042002
HD Bài tập lớn Vẽ kỹ 

thuật

7,8,9,10,

11
Thứ 2 20/4/2020 Võ Thị Như Uyên

Học 

trực 

tuyến 

https://zoom.us 

/j/9129121929

ID:912-912-

1929

Từ 14h -

15h30

37 CĐ-K21 20192ME5032006 TH Vẽ kỹ thuật
1,2,3,4,5

,6
Thứ 4 22/4/2020 Võ Thị Như Uyên

Học 

trực 

tuyến 

https://zoom.us 

/j/9129121929

ID: 

9129121929

Từ 9h -

10h30

38 CĐ-K21 20192ME5031005 Vật liệu 1,2,3 Thứ 2 20/4/2020 Nguyễn Trọng Lý

Học 

trực 

tuyến 

https://zoom.us/j/

3334566789

ID:33345667

89/123456
7h- 9h25

39 CĐ-K21 20192ME5031006 Vật liệu 7,8,9 Thứ 2 20/4/2020 Nguyễn Trọng Lý

Học 

trực 

tuyến 

https://zoom.us/j/

3334566789

ID:33345667

89/123456

12h30-

14h55



40 ĐH-K14 20192ME6047001 Cơ khí đại cương
8,9,10,1

1
Thứ 2 20/4/2020

Nguyễn Minh 

Quang

Học 

trực 

tuyến 

https://zoom.us/j/

8542983240

8542983240/

cdt1k14
13h - 15h

41 ĐH-K14 20192ME6047002 Cơ khí đại cương 2,3,4,5 Thứ 2 20/4/2020
Nguyễn Minh 

Quang

Học 

trực 

tuyến 

https://zoom.us/j/

8542983240

8542983240/

cdt1k14
8h - 10h

42
CĐ_ĐH-

K13
20192ME6002001 CAD 

13,14,15

,16
Thứ 2 20/4/2020 Bùi Tiến Tài

Học 

trực 

tuyến

https://zoom.us/j/

6454318326
6454318326

17h30 - 

21h45

43 ĐH-K14 20192ME6041001 Vật liệu học
8, 9, 10, 

11
Thứ 2 20/4/2020 Nguyễn Tiến Tùng

Học 

trực 

tuyến 

https://zoom.us/j/

7802474775
7802474775 13h - 16h

44 ĐH-K14 20192ME6041002 Vật liệu học 2, 3, 4, 5 Thứ 2 20/4/2020 Nguyễn Tiến Tùng

Học 

trực 

tuyến 

https://zoom.us/j/

7802474775
7802474775

7h45 - 

10h45

45 ĐH-K13 20192ME6027002 HD thí nghiệm NLC
1,2,3,4,5

,6
Thứ 2 20/4/2020 Nguyễn Văn Quảng

Học 

trực 

tuyến 

https://zoom.us/j/

8570983980
8570983980 10h25- 12h



46 ĐH-K12 20192ME6020003
Hướng dẫn Bài tập lớn 

Đồ gá

10, 11, 

12
Thứ 3 21/4/2020 Nguyễn Việt Hùng

Học 

trực 

tuyến

http://classroom.g

oogle.com

https://zoom.us/j/

5541923251

tuwjqzf

ID:55419232

51

15h05 - 

16h05

47 ĐH-K12 20192ME6020003
Hướng dẫn Bài tập lớn 

Đồ gá

10, 11, 

12
Thứ 3 21/4/2020

Phạm Thị Thiều 

Thoa

Học 

trực 

tuyến

https://www.faceb

ook.com/groups/

https://classroom.

google.com/

https://google.zoo

m.us/

hxv5csi

ID: 985-293-

7722

Tiết 10,11 

dạy trên 

Zoom

Tiết 12 

giao bài và 

chấm trên 

48 ĐH-K11 201920103181003
Chuyên đề Công nghệ 

Kỹ thuật Cơ khí

13, 14, 

15, 16
Thứ 3 21/4/2020 Nguyễn Việt Hùng

Học 

trực 

tuyến

http://classroom.g

oogle.com

https://zoom.us/j/

5541923251

zdcenvi

ID:55419232

51

18h00 - 

19h00

49 ĐH-K14 20192ME6060014
Tác phong làm việc 

chuyên nghiệp
3,4 Thứ 3 21/4/2020 Nguyễn Hoài Sơn

Học 

trực 

tuyến

ShubClassroom; 

kết hợp 

https://zoom.us/j/

3388886666

Mã lớp: 

WBDLW; 

ID: 

3388886666

8h30 - 

9h30

50 ĐH-K14 20192ME6060013
Tác phong làm việc 

chuyên nghiệp
5,6 Thứ 3 21/4/2020 Nguyễn Hoài Sơn

Học 

trực 

tuyến

ShubClassroom; 

kết hợp 

https://zoom.us/j/

3388886666

Mã lớp: 

SRYJN; 

ID: 

3388886666

10h20 - 

11h20

51 ĐH-K14 20192ME6060012
Tác phong làm việc 

chuyên nghiệp
8,9 Thứ 3 21/4/2020 Nguyễn Hoài Sơn

Học 

trực 

tuyến

ShubClassroom; 

kết hợp 

https://zoom.us/j/

3388886666

Mã lớp: 

LAAUF; 

ID: 

3388886666

1h00 - 

2h00



52 ĐH-K12 20192ME6020004
Hướng dẫn Bài tập lớn 

Đồ gá
4,5,6 Thứ 3 21/4/2020 Đỗ Đức Trung

Học 

trực 

tuyến

https://zoom.us/j/

8988488691

ID: 898-848-

8691
Tiết 4 -5

53 ĐH-K12 20192ME6020004
Hướng dẫn Bài tập lớn 

Đồ gá
4,5,6 Thứ 3 21/4/2020 Trần Quốc Hùng

Học 

trực 

tuyến

https://zoom.us/j/

9261329542

ID: 

9261329542
Tiết 4,5

54 ĐH-K11 201920103161002

Thí nghiệm TK Chế 

tạo khuôn mẫu (Nhóm 

1)

13,14,15

,16
Thứ 3 21/4/2020 Đào Ngọc Hoành

Học 

trực 

tuyến

https://zoom.us/j/

6966661368

ID: 696-666-

1368
18h-20h

55 ĐH-K11 201920103161002

Thí nghiệm TK Chế 

tạo khuôn mẫu (Nhóm 

2)

1,2,3,4,5 Thứ 4 22/4/2020 Nguyễn Văn Quê

Học 

trực 

tuyến

https://zoom.us/j/

8963385898

ID:89633858

98/

Pass: 

0963385898

Tiết 1,2,3

56 ĐH-K12 20192ME6004002
Thực hành Công nghệ 

CAD/CAM

1,2,3,4,5

,6
Thứ 3 21/4/2020 Nguyễn Mai Anh

Học 

trực 

tuyến

https://zoom.us/j/

3932343607

ID: 

3932343607
Tiết 3, 4

57 ĐH-K12 201920103104001
Thực hành Công nghệ 

CAD/CAM

13,14,15

,16
Thứ 3 21/4/2020 Nguyễn Mai Anh

Học 

trực 

tuyến

https://zoom.us/j/

3932343607

ID: 

3932343607

19h30 - 

21h00



58 ĐH-K12 201920103104002
Thực hành Công nghệ 

CAD/CAM

13,14,15

,16
Thứ 3 21/4/2020 Nguyễn Như Tùng

Học 

trực 

tuyến

https://zoom.us/j/

9075154905

Zalo ID: 

Nguyen Nhu 

Tung

 Zoom ID: 

907-515-

4905

17h30-

21h45

59 ĐH-K12 20192ME6004001
Thực hành Công nghệ 

CAD/CAM

7,8,9,10,

11,12
Thứ 3 21/4/2020 Nguyễn Văn Quê

Học 

trực 

tuyến 

https://zoom.us/j/

8963385898

ID:89633858

98/

Pass: 

0963385898

17h30-

21h45

60 ĐH-K12 20192ME6004001
Thực hành Công nghệ 

CAD/CAM

7,8,9,10,

11,12
Thứ 3 21/4/2020 Nguyễn Văn Cảnh

Học 

trực 

tuyến

https://zoom.us/m

y/canhnv

ID: 993-666-

8888

12h30-

13h30 & 

16h00-

17h00

61 ĐH-K12 20192ME6004002
Thực hành Công nghệ 

CAD/CAM

1,2,3,4,5

,6
Thứ 3 21/4/2020 Nguyễn Văn Cảnh

Học 

trực 

tuyến

https://zoom.us/m

y/canhnv

ID: 993-666-

8888

7h00-8h00 

& 10h30-

11h30

62 ĐH-K12 201920103104001
Thực hành Công nghệ 

CAD/CAM

1,2,3,4,5

,6
Thứ 3 21/4/2020 Trịnh Văn Long

Học 

trực 

tuyến

https://zoom.us/j/

4863266852

ID: 

4863266852

8h00 - 

10h00

63 ĐH-K12 201920103104002
Thực hành Công nghệ 

CAD/CAM

7,8,9,10,

11,12
Thứ 3 21/4/2020 Trịnh Văn Long

Học 

trực 

tuyến

https://zoom.us/j/

4863266852

ID: 

4863266852

13h00 - 

14h30



64 CĐ-K20 20191ME5036003 CAD - CAM
1,2,3,4,5

,6
Thứ 3 21/4/2020 Nguyễn Văn Quê

Học 

trực 

tuyến

https://zoom.us/j/

8963385898

ID:89633858

98/

Pass: 

0963385898

Tiết học 1, 

2

65 ĐH-K12 20192ME6007002

Thí nghiệm Công nghệ 

chế tạo máy 2 (Nhóm 

2)

7,8,9,10,

11,12
Thứ 3 21/4/2020 Nguyễn Trọng Mai

Học 

trực 

tuyến

https://zoom.us/j/

9321107966

ID: 932-110-

7966

13h00÷14h

00

66 ĐH-K12 20192ME6007002

Thí nghiệm Công nghệ 

chế tạo máy 2 (Nhóm 

3)

13,14,15

,16
Thứ 3 21/4/2020 Nguyễn Trọng Mai

Học 

trực 

tuyến

https://zoom.us/j/

9321107966

ID: 932-110-

7966

18h00÷19h

00

67 ĐH-K12 20192ME6007003

Thí nghiệm Công nghệ 

chế tạo máy 2 (Nhóm 

1)

1,2,3,4,5

,6
Thứ 3 21/4/2020 Dương Văn Đức

Học 

trực 

tuyến

https://zoom.us/m

y/ducdv

ID: 999-777-

7887
7h00-8h30

68 ĐH-K12 201920103146002
TH Rô bốt công 

nghiệp (Nhóm 1)

7,8,9,10,

11,12
Thứ 3 21/4/2020

Nguyễn Xuân 

Thuận

Học 

trực 

tuyến 

https://zoom.us/j/

7191893953

719-189-

3953

12h30-

14h00

69 ĐH-K12 201920103146003
TH Rô bốt công 

nghiệp (Nhóm 1)

1,2,3,4,5

,6
Thứ 3 21/4/2020

Nguyễn Văn 

Trường

Học 

trực 

tuyến 

https://zoom.us/j/

2897773834

289-777-

3834
8h-9h30



70 ĐH-K12 201920103146003
TH Rô bốt công 

nghiệp (Nhóm 2)

7,8,9,10,

11,12
Thứ 3 21/4/2020

Nguyễn Văn 

Trường

Học 

trực 

tuyến 

https://zoom.us/j/

2897773834

289-777-

3834

14h00-

15h30

71 ĐH-K13 20192ME6022001
TH Hệ thống tự động 

thuỷ khí (Nhóm 1)

1,2, 3, 

4, 5,6
Thứ 3 21/4/2020 Lưu Vũ Hải

Học 

trực 

tuyến 

https://zoom.us/j/

6344043379

634-404-

3379

13h30-

15h00

72 ĐH-K13 20192ME6022001
TH Hệ thống tự động 

thuỷ khí (Nhóm 2)

7,8,9,10,

11,12
Thứ 3 21/4/2020 Lưu Vũ Hải

Học 

trực 

tuyến 

https://zoom.us/j/

6344043379

634-404-

3379

14h00-

15h30

73 ĐH-K13 20192ME6044002
TN Cảm biến và hệ 

thống đo (Nhóm 1)

7,8,9,10,

11,12
Thứ 3 21/4/2020 Lê Ngọc Duy

Học 

trực 

tuyến 

https://zoom.us/j/

9210126494
9210126494

12h30-

14h00

74 ĐH-K11 201920103137001
Đồ án tốt nghiệp 

ngành Cơ điện tử

1,2,3,4,5

,6
Thứ 3 21/4/2020 Nguyễn Anh Tú

Học 

trực 

tuyến 

https://zoom.us/j/

2871166119
287 116 6119 8h-9h30

75 ĐH-K11 201920103177002
Chuyên đề hệ thống cơ 

điện tử

7,8,9,10,

11,12
Thứ 3 21/4/2020 Bùi Thanh Lâm

Học 

trực 

tuyến 

https://zoom.us/j/

5276462300

527-646-

2300

12h30-

14h00



76 ĐH-K11 201920103177002
Chuyên đề hệ thống cơ 

điện tử

7,8,9,10,

11,12
Thứ 3 21/4/2020 Vũ Tuấn Anh

Học 

trực 

tuyến 

https://zoom.us/j/

9279578719

927-957-

8719

12h30-

14h00

77 ĐH-K11 201920103137001
Đồ án tốt nghiệp 

ngành Cơ điện tử

13,14,15

,16
Thứ 3 21/4/2020 Lê Ngọc Duy

Học 

trực 

tuyến 

https://zoom.us/j/

9210126494
9210126494

18h00-

19h30

78 ĐH-K11 201920103137001
Đồ án tốt nghiệp 

ngành Cơ điện tử

13,14,15

,16
Thứ 3 21/4/2020 Bùi Thanh Lâm

Học 

trực 

tuyến 

https://zoom.us/j/

5276462300

527-646-

2300

17h30-

19h00

79 CĐ-K18 201920104144001
Kỹ thuật Điều khiển 

chấp hành

13,14,15

,16
Thứ 3 21/4/2020 Vũ Tuấn Anh

Học 

trực 

tuyến 

https://zoom.us/j/

9279578719

927-957-

8719

18h00-

19h00

80 ĐH-K10 201920103113001 Cơ điện tử 1
13,14,15

,16
Thứ 3 21/4/2020 Phan Đình Hiếu

Học 

trực 

tuyến 

https://zoom.us/j/

6309941120

630-994-

1120

18h00-

19h30

81 ĐH-K12 201902103114003
TH Cơ điện tử 2 

(Nhóm 2)

1,2, 3, 

4, 5,6
Thứ 3 21/4/2020 Lê Ngọc Duy

Học 

trực 

tuyến 

https://zoom.us/j/

9210126494
9210126494 7h00-8h30



82 ĐH-K12 201920103146004
TH Rô bốt công 

nghiệp (Nhóm 1)

7,8,9,10,

11,12
Thứ 3 21/4/2020 Nguyễn Anh Tú

Học 

trực 

tuyến 

https://zoom.us/j/

2871166119
287 116 6119

12h30-

14h00

83 ĐH-K11 201920103159002
Thực hành-Tự động 

hóa quá trình sản xuất

7,8,9,10,

11,12
Thứ 3 21/4/2020 Phan Đình Hiếu

Học 

trực 

tuyến

https://zoom.us/j/

6309941120

630-994-

1120

13h00-

14h30

84 ĐH-K11 201920103159002
Thực hành-Tự động 

hóa quá trình sản xuất

7,8,9,10,

11,12
Thứ 3 21/4/2020 Lê Văn Nghĩa

Học 

trực 

tuyến

https://zoom.us/j/

9695686854

969-568-

6854

13h00 - 

14h30

85 ĐH-K11 201920103159001
Thực hành-Tự động 

hóa quá trình sản xuất

1,2,3,4,5

,6
Thứ 3 21/4/2020 Lê Văn Nghĩa

Học 

trực 

tuyến

https://zoom.us/j/

9695686854

969-568-

6854
8h-9h30

86 ĐH-K11 201920103159001
Thực hành-Tự động 

hóa quá trình sản xuất

1,2,3,4,5

,6
Thứ 3 21/4/2020 Phan Đình Hiếu

Học 

trực 

tuyến

https://zoom.us/j/

6309941120

630-994-

1120
7h00-8h30

87 ĐH-K14 20192ME6009012 Cơ học kỹ thuật
8, 9, 10, 

11
Thứ 3 21/4/2020 Nguyễn Trí Dũng

Học 

trực 

tuyến 

https://zoom.us/j/

6712295608 

ID: 

6712295608 
14h-15h20



88 ĐH-K14 20192ME6009013 Cơ học kỹ thuật 2, 3, 4, 5 Thứ 3 21/4/2020 Nguyễn Trí Dũng

Học 

trực 

tuyến 

https://zoom.us/j/

6712295608 

ID: 

6712295608 
8h-9h30

89 ĐH-K13 20192ME6012014
TN - N2

(Chi tiết máy)

1, 2, 3, 

4,5,6
Thứ 3 21/4/2020

Nguyễn Thị Thu 

Hường

Học 

trực 

tuyến 

https://zoom.us/j/

3489911087 

ID 

3489911087
7h-8h30

90 ĐH-K13 20192ME6012007
TN - N2

(Chi tiết máy)

1, 2, 3, 

4,5,6
Thứ 3 21/4/2020 Nguyễn Hồng Tiến

Học 

trực 

tuyến 

https://zoom.us/j/

8949847234 

ID: 894-984-

7234
8h30 - 10h

91 ĐH-K13 20192ME6012008
TN - N2

(Chi tiết máy)

7, 8, 9, 

10,11,12
Thứ 3 21/4/2020 Nguyễn Hồng Tiến

Học 

trực 

tuyến 

https://zoom.us/j/

8949847234 

ID: 894-984-

7234

13h30 - 

15h

92 CĐ-K18 201920104158001
TN - Nhóm 1 (Sức 

bền vật liệu)

7,8,9,10,

11,12
Thứ 3 21/4/2020 Trần Thị Thu Thủy

Học 

trực 

tuyến 

https://zoom.us/j/

8241697488 

ID: 

8241697488
12h30-14h

93 ĐH-K14 20192ME6042005
HD Bài tập lớn Vẽ kỹ 

thuật 
2,3,4,5,6 Thứ 3 21/4/2020

Phạm Thị Minh 

Huệ

Học 

trực 

tuyến

https://zoom.us/j/

9264835653 

ID: 926-483-

5653

 Từ 9h - 

10h



94 CĐ-K21 20192ME5032001 TH Vẽ kỹ thuật
1,2,3,4,5

,6
Thứ 3 21/4/2020 Võ Thị Như Uyên

Học 

trực 

tuyến 

https://zoom.us 

/j/9129121929

ID:91291219

29

Từ 9h -

10h30

95 CĐ-K21 20192ME5032006 TH Vẽ kỹ thuật
7,8,9,10,

11,12
Thứ 3 21/4/2020 Võ Thị Như Uyên

Học 

trực 

tuyến 

https://zoom.us 

/j/9129121929

ID: 

9129121929

Từ 14h - 

15h30

96 ĐH-K14 20192ME6042019
HD Bài tập lớn Vẽ kỹ 

thuật

8,9,10,1

1,12
Thứ 3 21/4/2020 Vũ Thị Huệ

Học 

trực 

tuyến 

https://zoom.us/j/

4751287753 

ID:475-128-

7753

Từ 14h - 

15h

97 ĐH-K14 20192ME6042011
HD Bài tập lớn Vẽ kỹ 

thuật
2,3,4,5,6 Thứ 3 21/4/2020 Đỗ Minh Hiền

Học 

trực 

tuyến 

 

https://zoom.us/j/

6372659016 

ID: 637-265-

9016

 Từ 10h - 

11h 

(11h30)

98 ĐH-K14 20192ME6042012
HD Bài tập lớn Vẽ kỹ 

thuật

8,9,10,1

1,12
Thứ 3 21/4/2020 Đỗ Minh Hiền

Học 

trực 

tuyến 

 

https://zoom.us/j/

6372659016 

ID: 637-265-

9016

 Từ 15h00 

- 16h00 

(16h30)

99 CĐ-K21 20192ME5010013 Dung sai và đo lường 10,11,12 Thứ 3 21/4/2020 Nguyễn Văn Quảng

Học 

trực 

tuyến 

https://zoom.us/j/

8570983980
8570983980

15h05 - 

17h30



100 CĐ-K18 201920104129001
Dung sai và Kỹ thuật 

đo

13, 14, 

15, 16
Thứ 3 21/4/2020 Thái Văn Trọng

Học 

trực 

tuyến 

https://zoom.us/j/

6030941038
6030941038

18h00 - 

19h15

101 ĐH-K13 20192ME6008001
Hướng dẫn BTL Công 

nghệ xử lý vật liệu 

10, 11, 

12
Thứ 3 21/4/2020 Nguyễn Quốc Tuấn

Học 

trực 

tuyến 

https://zoom.us/j/

4163469136

ID:41634691

36

15h - 

16h30

102 ĐH-K13 20192ME6008002
Hướng dẫn BTL Công 

nghệ xử lý vật liệu 
4,5,5 Thứ 3 21/4/2020 Nguyễn Quốc Tuấn

Học 

trực 

tuyến 

https://zoom.us/j/

4163469136

ID:41634691

36
9h30 - 11h

103 CĐ-K21 20192ME5010007 Dung sai và đo lường 4,5,6 Thứ 3 21/4/2020 Nguyễn Hữu Phấn

Học 

trực 

tuyến

https://zoom.us/j/

6348609532
6348609532 9h35 - 12h

104 ĐH-K10 201920103118001
Cơ sở thiết kế máy 

công cụ

13,14,15

, 16
Thứ 3 21/4/2020 Nguyễn Hữu Phấn

Học 

trực 

tuyến

https://zoom.us/j/

6348609532
6348609532

19h30 - 

21h

105 ĐH-K12 20192ME6033001
Hướng dẫn BTL Thiết 

kế dụng cụ cắt 

7,8,9,10,

11
Thứ 3 21/4/2020 Nguyễn Hữu Phấn

Học 

trực 

tuyến 

https://zoom.us/j/

6348609532
6348609532

15h55 - 

17h30



106 ĐH-K12 20192ME6007002

Thí nghiệm Công nghệ 

chế tạo máy 2 (Nhóm 

1)

1,2,3,4,5

,6
Thứ 4 22/4/2020 Nguyễn Việt Hùng

Học 

trực 

tuyến 

http://classroom.g

oogle.com

https://zoom.us/j/

5541923251

snsyv52

ID:55419232

51

Tiết học 1, 

2

107 ĐH-K11 201920103181003
Chuyên đề Công nghệ 

Kỹ thuật Cơ khí

13, 14, 

15, 16
Thứ 4 22/4/2020 Nguyễn Việt Hùng

Học 

trực 

tuyến 

http://classroom.g

oogle.com

https://zoom.us/j/

5541923251

zdcenvi

ID:55419232

51

18h00 - 

19h00

108 ĐH-K14 20192ME6060008
Tác phong làm việc 

chuyên nghiệp
11,12 Thứ 4 22/4/2020 Phạm Văn Trinh

Học 

trực 

tuyến 

http://classroom.g

oogle.com

https://zoom.us/j/

8418145764

lmr7b6x

841-814-

5764

15h35-

16h35

109 ĐH-K14 20192ME6060009
Tác phong làm việc 

chuyên nghiệp
5,6 Thứ 4 22/4/2020 Phạm Văn Trinh

Học 

trực 

tuyến 

http://classroom.g

oogle.com

https://zoom.us/j/

8418145764

ltmnjam

841-814-

5764

10h20-

11h20

110 ĐH-K14 20192ME6060010
Tác phong làm việc 

chuyên nghiệp
8,9 Thứ 4 22/4/2020 Phạm Văn Trinh

Học 

trực 

tuyến 

http://classroom.g

oogle.com

https://zoom.us/j/

8418145764

m32srs2
13h00-

14h00

111 ĐH-K14 20192ME6060011
Tác phong làm việc 

chuyên nghiệp
2,3 Thứ 4 22/4/2020 Phạm Văn Trinh

Học 

trực 

tuyến 

http://classroom.g

oogle.com

https://zoom.us/j/

8418145764

n4hwtiw

841-814-

5764

7h45-8h45

http://classroom.google.com/#
http://classroom.google.com/#
http://classroom.google.com/#
http://classroom.google.com/#
http://classroom.google.com/#
http://classroom.google.com/#
http://classroom.google.com/#
http://classroom.google.com/#


112 ĐH-K11 201920103180002 Chuyên đề CAPP
1,2,3,4,5

,6
Thứ 4 22/4/2020 Trần Quốc Hùng

Học 

trực 

tuyến 

https://zoom.us/j/

9261329542

ID: 

9261329542
Tiết 1,2,6

113 ĐH-K11 201920103180002 Chuyên đề CAPP
1,2,3,4,5

,6
Thứ 4 22/4/2020 Đào Ngọc Hoành

Học 

trực 

tuyến 

https://zoom.us/j/

6966661368

ID: 696-666-

1368

7h00 - 

8h00

114 ĐH-K11 201920103180002 Chuyên đề CAPP
1,2,3,4,5

,6
Thứ 4 22/4/2020 Nguyễn Mai Anh

Học 

trực 

tuyến 

https://zoom.us/j/

3932343607

ID: 

3932343607

Tiết học 3, 

4

115 ĐH-K11 201920103180001 Chuyên đề CAPP
7,8,9,10,

11,12
Thứ 4 22/4/2020 Nguyễn Hoài Sơn

Học 

trực 

tuyến 

https://zoom.us/j/

3388886666

ID: 

3388886666

1h00 - 

2h00

116 ĐH-K11 201920103180001 Chuyên đề CAPP
7,8,9,10,

11,12
Thứ 4 22/4/2020 Nguyễn Văn Quê

Học 

trực 

tuyến 

https://zoom.us/j/

8963385898

ID:89633858

98/

Pass: 

0963385898

Tiết học 

7,8

117 ĐH-K11 201920103180001 Chuyên đề CAPP
7,8,9,10,

11,12
Thứ 4 22/4/2020 Trịnh Văn Long

Học 

trực 

tuyến 

https://zoom.us/j/

4863266852

ID: 

4863266852

13h00 - 

14h30

https://zoom.us/#
https://zoom.us/#
https://zoom.us/#
https://zoom.us/#


118 ĐH-K12 20192ME6007001

Thí nghiệm Công nghệ 

chế tạo máy 2 (Nhóm 

3)

13,14,15

,16
Thứ 4 22/4/2020 Dương Văn Đức

Học 

trực 

tuyến 

https://zoom.us/m

y/ducdv

ID: 999-777-

7887

17h30-

19h00

119 ĐH-K11 201920103107001
Thực hành

Công nghệ CNC

13,14,15

,16
Thứ 4 22/4/2020 Nguyễn Như Tùng

Học 

trực 

tuyến 

https://zoom.us/j/

9075154905

Zalo ID: 

Nguyen Nhu 

Tung

 Zoom ID: 

907-515-

4905

17h30-

21h45

120 CĐ-K17 201920104122001
Chuyên đề Công nghệ 

Kỹ thuật Cơ khí

7,8,9,10,

11,12
Thứ 4 22/4/2020

Phạm Thị Thiều 

Thoa

Học 

trực 

tuyến 

https://www.faceb

ook.com/groups/

https://google.zoo

m.us/

ID: 985-293-

7722

Tiết 

7,8,9,10 

giao bài, 

duyệt bài 

trên 

Google 

121 ĐH-K12 20192ME6007003

Thí nghiệm Công nghệ 

chế tạo máy 2 (Nhóm 

3)

13,14,15

,16
Thứ 4 22/4/2020 Đỗ Đức Trung

Học 

trực 

tuyến 

https://zoom.us/j/

8988488691

ID: 898-848-

8691
Tiết 13-14

122 ĐH-K12 201920103146002
TH Rô bốt công 

nghiệp (Nhóm 2)

7,8,9,10,

11,12
Thứ 4 22/4/2020

Nguyễn Xuân 

Thuận

Học 

trực 

tuyến 

https://zoom.us/j/

7191893953

719-189-

3953

12h30-

14h00

123 ĐH-K13 20192ME6022005
TH Hệ thống tự động 

thuỷ khí (Nhóm 1)

13,14,15

,16,17,1

8

Thứ 4 22/4/2020 Lê Ngọc Duy

Học 

trực 

tuyến 

https://zoom.us/j/

9210126494
9210126494

17h30-

19h00



124 ĐH-K13 20192ME6022002
TH Hệ thống tự động 

thuỷ khí (Nhóm 1)

1,2, 3, 

4, 5,6
Thứ 4 22/4/2020

Nguyễn Văn 

Trường

Học 

trực 

tuyến 

https://zoom.us/j/

2897773834

289-777-

3834
8h00-9h30

125 ĐH-K13 20192ME6022002
TH Hệ thống tự động 

thuỷ khí (Nhóm 2)

7,8,9,10,

11,12
Thứ 4 22/4/2020

Nguyễn Văn 

Trường

Học 

trực 

tuyến 

https://zoom.us/j/

2897773834

289-777-

3834

14h00-

15h30

126 ĐH-K13 20192ME6022002
TH Hệ thống tự động 

thuỷ khí (Nhóm 3)

13,14,15

,16
Thứ 4 22/4/2020

Nguyễn Văn 

Trường

Học 

trực 

tuyến 

https://zoom.us/j/

2897773834

289-777-

3834

17h30-

19h00

127 ĐH-K13 20192ME6044001
TN Cảm biến và hệ 

thống đo (Nhóm 1)

1,2, 3, 

4, 5,6
Thứ 4 22/4/2020 Bùi Thanh Lâm

Học 

trực 

tuyến 

https://zoom.us/j/

5276462300

527-646-

2300
7h00-8h30

128 ĐH-K13 20192ME6044001
TN Cảm biến và hệ 

thống đo (Nhóm 2)

7,8,9,10,

11,12
Thứ 4 22/4/2020 Bùi Thanh Lâm

Học 

trực 

tuyến 

https://zoom.us/j/

5276462300

527-646-

2300

12h30-

14h00

129 ĐH-K11 201920103178001 Chuyên đề robot
1,2,3,4,5

,6
Thứ 4 22/4/2020

Nguyễn Xuân 

Thuận

Học 

trực 

tuyến 

https://zoom.us/j/

7191893953

719-189-

3953

8h30-

10h00



130 ĐH-K11 201920103177002
Chuyên đề hệ thống cơ 

điện tử

7,8,9,10,

11,12
Thứ 4 22/4/2020 Lê Ngọc Duy

Học 

trực 

tuyến 

https://zoom.us/j/

9210126494
9210126494

12h30-

14h00

131 ĐH-K11 201920103178001 Chuyên đề robot
1,2,3,4,5

,6
Thứ 4 22/4/2020 Nguyễn Anh Tú

Học 

trực 

tuyến 

https://zoom.us/j/

2871166119
287 116 6119 8h-9h30

132 ĐH-K11 201920103137001
Đồ án tốt nghiệp 

ngành Cơ điện tử

7,8,9,10,

11,12
Thứ 4 22/4/2020 Nhữ Quý Thơ

Học 

trực 

tuyến 

https://zoom.us/j/

3498368134

349-836-

8134

14h00-

15h30

133 ĐH-K11 201920103137001
Đồ án tốt nghiệp 

ngành Cơ điện tử

7,8,9,10,

11,12
Thứ 4 22/4/2020 Vũ Tuấn Anh

Học 

trực 

tuyến 

https://zoom.us/j/

9279578719

927-957-

8719

12h30-

14h00

134 ĐH-K11 201920103137001
Đồ án tốt nghiệp 

ngành Cơ điện tử

13,14,15

,16
Thứ 4 22/4/2020 Lê Văn Nghĩa

Học 

trực 

tuyến 

https://zoom.us/j/

9695686854

969-568-

6854

18h00-

19h00

135 CĐ-K18 201920103144001
Kỹ thuật Điều khiển 

chấp hành

13,14,15

,16
Thứ 4 22/4/2020 Vũ Tuấn Anh

Học 

trực 

tuyến 

https://zoom.us/j/

9279578719

927-957-

8719

18h00-

19h30



136 ĐH-K12 201920103114001
TH Cơ điện tử 2 

(Nhóm 1)

1,2,3,4,5

,6
Thứ 4 22/4/2020 Phan Đình Hiếu

Học 

trực 

tuyến 

https://zoom.us/j/

6309941120

630-994-

1120
7h00-8h30

137 ĐH-K12 201920103114001
TH Cơ điện tử 2 

(Nhóm 2)

7,8,9,10,

11,12
Thứ 4 22/4/2020 Phan Đình Hiếu

Học 

trực 

tuyến 

https://zoom.us/j/

6309941120

630-994-

1120

13h00-

14h30

138 ĐH-K12 201920103146004
TH Rô bốt công 

nghiệp (Nhóm 2)

7,8,9,10,

11,12
Thứ 4 22/4/2020 Nguyễn Anh Tú

Học 

trực 

tuyến 

https://zoom.us/j/

2871166119
287 116 6119

13h30-

15h00

139 ĐH-K14 20192ME6009014 Cơ học kỹ thuật
8, 9, 10, 

11
Thứ 4 22/4/2020 Nguyễn Trí Dũng

Học 

trực 

tuyến 

https://zoom.us/j/

6712295608 

ID: 

6712295608 
14h-15h20

140 ĐH-K14 20192ME6009015 Cơ học kỹ thuật 2, 3, 4, 5 Thứ 4 22/4/2020 Nguyễn Trí Dũng

Học 

trực 

tuyến 

https://zoom.us/j/

6712295608 

ID: 

6712295608 
8h-9h30

141 ĐH-K14 20192ME6058001

TN - N2

(Nguyên lý - chi tiết 

máy)

7,8,9,10,

11,12
Thứ 4 22/4/2020 Hoàng Xuân Khoa

Học 

trực 

tuyến 

https://zoom.us/j/

7201856785 

ID:720-185-

6785
13h-14h30



142 CĐ-K18 201920104117001 Cơ lý thuyết
7,8,9,10,

11,12
Thứ 4 22/4/2020 Nguyễn Văn Tuân

Học 

trực 

tuyến 

https://zoom.us/j/

4308200831 

ID: 

4308200831

12h30-

13h50

143 CĐ-K18 201920104155001
TH- N1

(Nguyên lý máy)

13,14,15

,16
Thứ 4 22/4/2020 Nguyễn Văn Tuân

Học 

trực 

tuyến 

https://zoom.us/j/

4308200831 

ID: 

4308200831
18h- 19h30

144 ĐH-K12 20192ME6034001
TH - N1 (Thiết kế hệ 

thống cơ khí)

1, 2, 3, 

4,5,6
Thứ 4 22/4/2020 Nguyễn Tuấn Linh

Học 

trực 

tuyến 

https://zoom.us/j/

9462584264 

ID: 

9462584264 
8h30-10h00

145 ĐH-K14 20192ME6058004
Nguyên lý- Chi tiết 

máy
7,8,9,10 Thứ 4 22/4/2020 Nguyễn Tuấn Linh

Học 

trực 

tuyến 

https://zoom.us/j/

9462584264 

ID: 

9462584264 
14h30-16h

146 ĐH-K13 20192ME6012009
TN - N2

(Chi tiết máy)

7,8,9,10,

11,12
Thứ 4 22/4/2020 Trần Nguyên Quyết

Học 

trực 

tuyến 

https://zoom.us/j/

3313457172 

ID: 

3313457172

13h30 - 

15h

147 ĐH-K13 20192ME6012010
TN - N2

(Chi tiết máy)

1, 2, 3, 

4,5,6
Thứ 4 22/4/2020 Trần Nguyên Quyết

Học 

trực 

tuyến 

https://zoom.us/j/

3313457172 

ID: 

3313457172
8h30 - 10h



148 ĐH-K12 20192ME6010003
TH - N1 (Cơ học vật 

rắn biến dạng)

7,8,9,10,

11,12
Thứ 4 22/4/2020 Trần Thị Thu Thủy

Học 

trực 

tuyến 

https://zoom.us/j/

8241697488 

ID: 

8241697488
12h30-14h

149 ĐH-K14 20192ME6042017
HD Bài tập lớn Vẽ kỹ 

thuật
2,3,4,5,6 Thứ 4 22/4/2020 Đỗ Minh Hiền

Học 

trực 

tuyến 

 

https://zoom.us/j/

6372659016 

ID: 637-265-

9016

Từ 10h - 

11h 

(11h30)

150 ĐH-K14 20192ME6042018
HD Bài tập lớn Vẽ kỹ 

thuật

8,9.10,1

1,12
Thứ 4 22/4/2020 Đỗ Minh Hiền

Học 

trực 

tuyến 

 

https://zoom.us/j/

6372659016 

ID: 637-265-

9016

Từ 15h00 - 

 16h00 

(16h30)

151 ĐH-K14 20192ME6042006
HD Bài tập lớn Vẽ kỹ 

thuật 
2,3,4,5,6 Thứ 4 22/4/2020

Phạm Thị Minh 

Huệ

Học 

trực 

tuyến

https://zoom.us/j/

9264835653 

ID: 926-483-

5653

 Từ 9h - 

10h

152 ĐH-K14 20192ME6042020
HD Bài tập lớn Vẽ kỹ 

thuật
2,3,4,5,6 Thứ 4 22/4/2020 Vũ Thị Huệ

Học 

trực 

tuyến 

https://zoom.us/j/

4751287753 

ID:475-128-

7753

 Từ 9h - 

10h

153 CĐ-K21 20192ME5032006 TH Vẽ kỹ thuật
7,8,9,10,

11,12
Thứ 4 22/4/2020 Võ Thị Như Uyên

Học 

trực 

tuyến 

https://zoom.us 

/j/9129121929

ID: 

9129121929

Từ 14h -

15h30



154 ĐH-K12 20192ME6033003
Hướng dẫn BTL Thiết 

kế dụng cụ cắt

1,2,3,4,5

,6
Thứ 4 22/4/2020 Nguyễn Văn Quảng

Học 

trực 

tuyến

https://zoom.us/j/

8570983980
8570983980

8h30 - 

10h00

155 ĐH-K12 20192ME6033002 Thiết kế dụng cụ cắt 5,6 Thứ 4 22/4/2020 Thái Văn Trọng

Học 

trực 

tuyến 

https://zoom.us/j/

6030941038
6030941038

10h25 - 

11h30

156 CĐ-K18 201920104102001
Hướng dẫn thực hành 

CAD

7, 8, 9, 

10, 11, 

12

Thứ 4 22/4/2020 Nguyễn Quốc Tuấn

Học 

trực 

tuyến 

https://zoom.us/j/

4163469136

ID:41634691

36
13h - 16h

157 ĐH-K12 20192ME6033001 Thiết kế dụng cụ cắt 11,12 Thứ 4 22/4/2020 Nguyễn Hữu Phấn

Học 

trực 

tuyến 

https://zoom.us/j/

6348609532
6348609532

15h55 - 

17h30

158 ĐH-K12 20192ME6007005

Thí nghiệm Công nghệ 

chế tạo máy 2 (Nhóm 

2)

7,8,9,10,

11,12
Thứ 5 23/4/2020 Đỗ Đức Trung

Học 

trực 

tuyến 

https://zoom.us/j/

8988488691

ID: 898-848-

8691
Tiết 7-8

159 ĐH-K12 20192ME6007005

Thí nghiệm Công nghệ 

chế tạo máy 2 (Nhóm 

3)

13,14,15

,16
Thứ 5 23/4/2020 Phạm Văn Trinh

Học 

trực 

tuyến 

https://zoom.us
ID: 

8418145764
18h-19h



160 ĐH-K11 201920103180002 Chuyên đề CAPP 1,2,3 Thứ 5 23/4/2020 Trần Quốc Hùng

Học 

trực 

tuyến 

https://zoom.us/j/

9261329542

ID: 

9261329542
Tiết 1,2,3

161 ĐH-K11 201920103180002 Chuyên đề CAPP 1,2,3 Thứ 5 23/4/2020 Đào Ngọc Hoành

Học 

trực 

tuyến 

https://zoom.us/j/

6966661368

ID: 696-666-

1368

7h00 - 

8h00

162 ĐH-K11 201920103180002 Chuyên đề CAPP 1,2,3 Thứ 5 23/4/2020 Nguyễn Mai Anh

Học 

trực 

tuyến 

https://zoom.us/j/

3932343607

ID: 

3932343607
Tiết học 3

163 ĐH-K11 201920103180001 Chuyên đề CAPP 7,8,9 Thứ 5 23/4/2020 Nguyễn Hoài Sơn

Học 

trực 

tuyến 

 

https://zoom.us/j/

3388886666

ID: 

3388886666

1h00 - 

2h00

164 ĐH-K11 201920103180001 Chuyên đề CAPP 7,8,9 Thứ 5 23/4/2020 Nguyễn Văn Quê

Học 

trực 

tuyến 

https://zoom.us/j/

8963385898

ID:89633858

98/

Pass: 

0963385898

Tiết học 

7,8

165 ĐH-K14 20192ME6060016
Tác phong làm việc 

chuyên nghiệp
4,5,6 Thứ 5 23/4/2020 Nguyễn Tiến Sỹ

Học 

trực 

tuyến 

https://zoom.us/7

894636075

ID: 

7894636075
4,5

https://zoom.us/7894636075#
https://zoom.us/7894636075#


166 ĐH-K14 20192ME6060017
Tác phong làm việc 

chuyên nghiệp
10,11,12 Thứ 5 23/4/2020 Nguyễn Tiến Sỹ

Học 

trực 

tuyến 

https://zoom.us/7

894636075

ID: 

7894636075
Tiết 10,11

167 ĐH-K12 20192ME6007006

Thí nghiệm Công nghệ 

chế tạo máy 2 (Nhóm 

1)

1,2,3,4,5

,6
Thứ 5 23/4/2020 Đỗ Đức Trung

Học 

trực 

tuyến 

https://zoom.us/j/

8988488691

ID: 898-848-

8691
Tiết 1-2

168 ĐH-K11 201920103181002
Chuyên đề công nghệ 

kỹ thuật cơ khí
4,5,6 Thứ 5 23/4/2020 Nguyễn Trọng Mai

Học 

trực 

tuyến 

https://shub.edu.v

n/

https://zoom.us/j/

9321107966

LTYAQ

ID: 932-110-

7966

zalo

9h30÷10h3

0

169 ĐH-K11 201920103181002
Chuyên đề công nghệ 

kỹ thuật cơ khí
4,5,6 Thứ 5 23/4/2020

Phạm Thị Thiều 

Thoa

Học 

trực 

tuyến 

https://www.faceb

ook.com/groups/

https://classroom.

google.com/

https://google.zoo

m.us/

wx5dk2g

ID: 985-293-

7722

Tiết 4,5,6 

dạy trên 

zoom

170 ĐH-K11 201920103181001
Chuyên đề công nghệ 

kỹ thuật cơ khí

10, 11, 

12
Thứ 5 23/4/2020 Nguyễn Như Tùng

Học 

trực 

tuyến 

https://zoom.us/j/

9075154905

Zalo ID: 

Nguyen Nhu 

Tung

 Zoom ID: 

907-515-

4905

Tiết 11,12 

dạy trên 

zoom

171 ĐH-K11 201920103181001
Chuyên đề công nghệ 

kỹ thuật cơ khí

10, 11, 

12
Thứ 5 23/4/2020 Nguyễn Văn Cảnh

Học 

trực 

tuyến 

https://zoom.us/m

y/canhnv

ID: 993-666-

8888
Tiết 11,12

https://zoom.us/7894636075#
https://zoom.us/7894636075#


172 ĐH-K11 201920103181001
Chuyên đề công nghệ 

kỹ thuật cơ khí

10, 11, 

12
Thứ 5 23/4/2020

Phạm Thị Thiều 

Thoa

Học 

trực 

tuyến 

https://www.faceb

ook.com/groups/

https://classroom.

google.com/

https://google.zoo

m.us/

paj3jlc

ID: 985-293-

7722

Tiết 11,12 

dạy trên 

zoom

173 ĐH-K11 201920103180001 Chuyên đề CAPP 7,8,9 Thứ 5 23/4/2020 Trịnh Văn Long

Học 

trực 

tuyến 

https://zoom.us/j/

4863266852

ID: 

4863266852

13h00 - 

14h30

174 ĐH-K12 201920103146002
TH Rô bốt công 

nghiệp (Nhóm 3)

7,8,9,10,

11,12
Thứ 5 23/4/2020

Nguyễn Xuân 

Thuận

Học 

trực 

tuyến 

https://zoom.us/j/

7191893953

719-189-

3953

12h30-

14h00

175 ĐH-K13 20192ME6022005
TH Hệ thống tự động 

thuỷ khí (Nhóm 2)

13,14,15

,16,17,1

8

Thứ 5 23/4/2020 Lê Ngọc Duy

Học 

trực 

tuyến 

https://zoom.us/j/

9210126494
9210126494

17h30-

19h00

176 ĐH-K13 20192ME6044002
TN Cảm biến và hệ 

thống đo (Nhóm 2)

7,8,9,10,

11,12
Thứ 5 23/4/2020 Lê Ngọc Duy

Học 

trực 

tuyến 

https://zoom.us/j/

9210126494
9210126494

12h30-

14h00

177 ĐH-K13 20192ME6044004
TN Cảm biến và hệ 

thống đo (Nhóm 1)

13,14,15

,16
Thứ 5 23/4/2020 Lê Văn Nghĩa

Học 

trực 

tuyến 

https://zoom.us/j/

9695686854

969-568-

6854

17h30-

19h00



178 ĐH-K11 201920103178001 Chuyên đề robot
7,8,9,10,

11,12
Thứ 5 23/4/2020

Nguyễn Văn 

Trường

Học 

trực 

tuyến 

https://zoom.us/j/

2897773834

289-777-

3834

14h00-

15h30

179 ĐH-K11 201920103178001 Chuyên đề robot
7,8,9,10,

11,12
Thứ 5 23/4/2020 Phạm Tiến Hùng

Học 

trực 

tuyến 

https://zoom.us/j/

2692721789
2692721789

12h30-

14h00

180 ĐH-K11 201920103137001
Đồ án tốt nghiệp 

ngành Cơ điện tử

1,2,3,4,5

,6
Thứ 5 23/4/2020

Nguyễn Văn 

Trường

Học 

trực 

tuyến 

https://zoom.us/j/

2897773834

289-777-

3834
8h00-9h30

181 ĐH-K11 201920103137001
Đồ án tốt nghiệp 

ngành Cơ điện tử

7,8,9,10,

11,12
Thứ 5 23/4/2020 Phạm Tiến Hùng

Học 

trực 

tuyến 

https://zoom.us/j/

2692721789
2692721789 8h00-9h30

182 ĐH-K11 201920103137001
Đồ án tốt nghiệp 

ngành Cơ điện tử

13,14,15

,16
Thứ 5 23/4/2020

Nguyễn Xuân 

Thuận 

Học 

trực 

tuyến 

https://zoom.us/j/

7191893953

719-189-

3953

8h30-

10h00

183 ĐH-K11 201920103137001
Đồ án tốt nghiệp 

ngành Cơ điện tử

7,8,9,10,

11,12
Thứ 5 23/4/2020 Phan Đình Hiếu

Học 

trực 

tuyến 

https://zoom.us/j/

6309941120

630-994-

1120

13h00-

14h30



184 ĐH-K14 20192ME6031001
TN - N2

(Sức bền vật liệu)

13,14,15

,16
Thứ 5 23/4/2020 Nguyễn Trí Dũng

Học 

trực 

tuyến 

https://zoom.us/j/

6712295608 

ID: 

6712295608 

20h00-

21h30

185 ĐH-K14 20192ME6009016 Cơ học kỹ thuật
2, 3, 4, 

5,
Thứ 5 23/4/2020 Nguyễn Văn Luật

Học 

trực 

tuyến 

https://zoom.us/j/

7506403474 

ID: 750 640 

3474
9h-11h

186 ĐH-K14 20192ME6009017 Cơ học kỹ thuật
8, 9, 10, 

11
Thứ 5 23/4/2020 Nguyễn Văn Luật

Học 

trực 

tuyến 

https://zoom.us/j/

7506403474 

ID: 750 640 

3474
13h-15h

187 ĐH-K14 20192ME6009009 Cơ học kỹ thuật
2, 3, 4, 

5, 6
Thứ 5 23/4/2020 Trần Thị Thu Thủy

Học 

trực 

tuyến 

https://zoom.us/j/

8241697488 

ID: 

8241697488
8h-10h

188 ĐH-K14 20192ME6009008 Cơ học kỹ thuật
8, 9, 10, 

11, 12
Thứ 5 23/4/2020 Trần Thị Thu Thủy

Học 

trực 

tuyến 

https://zoom.us/j/

8241697488 

ID: 

8241697488
13h-15h

189 ĐH-K13 20192ME6012001
TN - N2

(Chi tiết máy)

1, 2, 3, 

4,5,6
Thứ 5 23/4/2020 Nguyễn Tuấn Linh

Học 

trực 

tuyến 

https://zoom.us/j/

9462584264 

ID: 

9462584264 

8h30-

10h00



190 ĐH-K13 20192ME6012001
TN - N1

(Chi tiết máy)

7,8,9,10,

11,12
Thứ 5 23/4/2020 Nguyễn Tuấn Linh

Học 

trực 

tuyến 

https://zoom.us/j/

9462584264 

ID: 

9462584264 

14h30-

16h00

191 ĐH-K13 20192ME6012002
TN - N2

(Chi tiết máy)

1, 2, 3, 

4,5,6
Thứ 5 23/4/2020 Trần Nguyên Quyết

Học 

trực 

tuyến 

https://zoom.us/j/

3313457172 

ID: 

3313457172
8h30-10h

192 ĐH-K13 20192ME6012002
TN - N2

(Chi tiết máy)

7,8,9,10,

11,12
Thứ 5 23/4/2020 Trần Nguyên Quyết

Học 

trực 

tuyến 

https://zoom.us/j/

3313457172 

ID: 

3313457172
14h30-16h

193 ĐH-K14 20192ME6042009
HD Bài tập lớn Vẽ kỹ 

thuật
2,3,4,5,6 Thứ 5 23/4/2020 Trần Anh Sơn

Học 

trực 

tuyến

https://zoom.us/j/

7110747777

ID: 711-074-

7777

 Từ 9h - 

10h

194 ĐH-K14 20192ME6042010
HD Bài tập lớn Vẽ kỹ 

thuật

8,9,10,1

1,12
Thứ 5 23/4/2020 Trần Anh Sơn

Học 

trực 

tuyến 

https://zoom.us/j/

7110747777

ID: 711-074-

7777

Từ 14h - 

15h

195 ĐH-K14 20192ME6042003 Vẽ kỹ thuật 1,2,3,4 Thứ 5 23/4/2020 Vũ Thị Huệ

Học 

trực 

tuyến 

https://zoom.us/j/

4751287753 

ID:475-128-

7753

 Từ 9h - 

10h



196 ĐH-K14 20192ME6042008
HD Bài tập lớn Vẽ kỹ 

thuật
2,3,4,5,6 Thứ 5 23/4/2020 Nghiêm Hồng Phúc

Học 

trực 

tuyến 

https://zoom.us/j/

5874863669 

ID: 587-486-

3669

 Từ 9h - 

10h

197 ĐH-K14 20192ME6042007
HD Bài tập lớn Vẽ kỹ 

thuật

7,8,9,10,

11
Thứ 5 23/4/2020 Nghiêm Hồng Phúc

Học 

trực 

tuyến 

https://zoom.us/j/

5874863669 

ID: 587-486-

3669

Từ  14h - 

15h

198 ĐH-K14 20192ME6042004 
HD Bài tập lớn Vẽ kỹ 

thuật

8,9,10,1

1,12
Thứ 5 23/4/2020

Nguyễn Thị Thanh 

Mai

Học 

trực 

tuyến 

https://zoom.us/j/

6747842477 

ID:674-784-

2477

Từ 14h - 

15h

199 ĐH-K13 20192ME6008006
Hướng dẫn BTL Công 

nghệ xử lý vật liệu 
4,5,6 Thứ 5 23/4/2020 Đỗ Ngọc Tú Học trực tuyến 

https://zoom.us/j/

9107121302
9107121302 9h35 - 12h

200 ĐH-K14 20192ME6041003 Vật liệu học
8, 9, 10, 

11
Thứ 5 23/4/2020 Phạm Văn Liệu Học trực tuyến 

https://zoom.us/j/

4768842791

ID: 

4768842791

7h45 - 

10h20

201 ĐH-K14 20192ME6041004 Vật liệu học 2, 3, 4, 5 Thứ 5 23/4/2020 Phạm Văn Liệu Học trực tuyến 
https://zoom.us/j/

4768842791

ID: 

4768842791

13h - 

15h25



202 ĐH-K13 20192ME6008005
Hướng dẫn BTL Công 

nghệ xử lý vật liệu 
10,11,12 Thứ 5 23/4/2020 Trần Văn Hiệu Học trực tuyến 

ttps://us04web.zo

om.us/j/9267788

369?pwd=QnYw

WVBCOENSZjh

paGR1L09oQjJ

WUT09

Meeting ID: 

926 778 8369

Password: 

lhvlck

13h - 17h

203 CĐ-K21 20192ME5010014 Dung sai và đo lường 4, 5, 6 Thứ 5 23/4/2020 Thái Văn Trọng Học trực tuyến 
https://zoom.us/j/

6030941038
6030941038

9h35 - 

11h00

204 ĐH-K12 20192ME6033005
Hướng dẫn BTL Thiết 

kế dụng cụ cắt
11,12 Thứ 5 23/4/2020 Phùng Xuân SơnHọc trực tuyến 

https://zoom.us/j/

6734529692
6734529692

15h55 - 

17h30

205 ĐH-K12 20192ME6033006
Hướng dẫn BTL Thiết 

kế dụng cụ cắt
5,6 Thứ 5 23/4/2020 Phùng Xuân SơnHọc trực tuyến 

https://zoom.us/j/

6734529692
6734529692

10h20 - 

12h00

206 CĐ-K21 20192ME5010012 Dung sai và đo lường 10,11,12 Thứ 5 23/4/2020 Trần Văn Đua Học trực tuyến 
https://zoom.us/j/

7064430315
7064430315

15h05 - 

17h30

207 ĐH-K14 20192ME6060020
Tác phong làm việc 

chuyên nghiệp
4,5,6 Thứ 6 24/4/2020 Nguyễn Hoài Sơn

Học 

trực 

tuyến 

ShubClassroom; 

kết hợp 

https://zoom.us/j/

3388886666

mã lớp: 

GREJJ; 

ID: 

3388886666

9h30 - 

11h15



208 ĐH-K14 20192ME6060021
Tác phong làm việc 

chuyên nghiệp
10,11,12 Thứ 6 24/4/2020 Nguyễn Hoài Sơn

Học 

trực 

tuyến 

ShubClassroom; 

kết hợp 

https://zoom.us/j/

3388886666

mã lớp: 

ITHAP;

ID: 

3388886666

2h45 - 

4h30

209 ĐH-K12 20192ME6007004

Thí nghiệm Công nghệ 

chế tạo máy 2 (Nhóm 

1)

1,2,3,4,5

,6
Thứ 6 24/4/2020 Nguyễn Trọng Mai

Học 

trực 

tuyến 

https://zoom.us/
ID: 932-110-

7966

8h00÷09h0

0

210 ĐH-K12 20192ME6007004

Thí nghiệm Công nghệ 

chế tạo máy 2 (Nhóm 

3)

13,14,15

,16
Thứ 6 24/4/2020 Phạm Văn Trinh

Học 

trực 

tuyến 

https://zoom.us
ID: 

8418145764
18h-19h

211 ĐH-K12 20192ME6020001
Hướng dẫn Bài tập lớn 

Đồ gá
10,11,12 Thứ 6 24/4/2020 Nguyễn Trọng Mai

Học 

trực 

tuyến 

https://shub.edu.v

n/

https://zoom.us/j/

9321107966

AQELB (kết 

hợp zoomID: 

932-110-

7966; zalo)

15h00÷16h

00

212 ĐH-K12 20192ME6020001
Hướng dẫn Bài tập lớn 

Đồ gá
10,11,12 Thứ 6 24/4/2020 Đào Ngọc Hoành

Học 

trực 

tuyến 

https://zoom.us/j/

6966661368

ID: 696-666-

1368

16h30-

17h30

213 ĐH-K11 201920103181002
Chuyên đề công nghệ 

kỹ thuật cơ khí

1,2,3,4,5

,6
Thứ 6 24/4/2020 Nguyễn Trọng Mai

Học 

trực 

tuyến 

https://shub.edu.v

n/

https://zoom.us/j/

9321107966

LTYAQ

ID: 932-110-

7966

zalo

9h30÷10h3

0



214 ĐH-K11 201920103181002
Chuyên đề công nghệ 

kỹ thuật cơ khí

1,2,3,4,5

,6
Thứ 6 24/4/2020

Phạm Thị Thiều 

Thoa

Học 

trực 

tuyến 

https://www.faceb

ook.com/groups/

https://classroom.

google.com/

https://google.zoo

m.us/

wx5dk2g

ID: 

Tiết 

1,2,3,4,5,6 

Giao 

nhiệm vụ, 

hướng dẫn 

sinh viên, 

215 ĐH-K12 20192ME6020002
Hướng dẫn Bài tập lớn 

Đồ gá
4,5,6 Thứ 6 24/4/2020 Dương Văn Đức

Học 

trực 

tuyến 

https://zoom.us/m

y/ducdv

ID: 999-777-

7887
4,5

216 ĐH-K12 20192ME6020002
Hướng dẫn Bài tập lớn 

Đồ gá
10,11,12 Thứ 6 24/4/2020 Nguyễn Mai Anh

Học 

trực 

tuyến 

https://zoom.us/j/

3932343607

ID: 

3932343607

15h05 - 

16h05

217 ĐH-K11 201920103181001
Chuyên đề công nghệ 

kỹ thuật cơ khí

7,8,9,10,

11,12
Thứ 6 24/4/2020 Nguyễn Như Tùng

Học 

trực 

tuyến 

https://zoom.us/j/

9075154905

Zalo ID: 

Nguyen Nhu 

Tung

 Zoom ID: 

907-515-

4905

Tiết 7, 8

218 ĐH-K11 201920103181001
Chuyên đề công nghệ 

kỹ thuật cơ khí

7,8,9,10,

11,12
Thứ 6 24/4/2020 Nguyễn Văn Cảnh

Học 

trực 

tuyến 

https://zoom.us/m

y/canhnv

ID: 993-666-

8888

12h30-

13h30

219 ĐH-K11 201920103181001
Chuyên đề công nghệ 

kỹ thuật cơ khí

7,8,9,10,

11,12
Thứ 6 24/4/2020

Phạm Thị Thiều 

Thoa

Học 

trực 

tuyến 

https://www.faceb

ook.com/groups/

https://classroom.

google.com/

https://google.zoo

m.us/

paj3jlc

ID: 

Tiết 

7,8,9,10,11

,12 Giao 

nhiệm vụ, 

hướng dẫn 

sinh viên, 



220 ĐH-K12 201920103104003
Thực hành Công nghệ 

CAD/CAM

1,2,3,4,5

,6
Thứ 6 24/4/2020 Nguyễn Mai Anh

Học 

trực 

tuyến 

https://zoom.us/j/

3932343607

ID: 

3932343607

Tiết học 3, 

4

221 ĐH-K12 201920103104003
Thực hành Công nghệ 

CAD/CAM

1,2,3,4,5

,6
Thứ 6 24/4/2020 Trịnh Văn Long

Học 

trực 

tuyến 

https://zoom.us/j/

4863266852

ID: 

4863266852

8h00 - 

10h00

222 ĐH-K12 20192ME6007003

Thí nghiệm Công nghệ 

chế tạo máy 2 (Nhóm 

2)

7,8,9,10,

11,12
Thứ 6 24/4/2020 Nguyễn Việt Hùng

Học 

trực 

tuyến 

http://classroom.g

oogle.com

https://zoom.us/j/

5541923251

ID:55419232

51

12h30÷13h

45

223 ĐH-K13 20192ME6022003
TH Hệ thống tự động 

thuỷ khí (Nhóm 1)

1,2,3,4,5

,6
Thứ 6 24/4/2020 Bùi Thanh Lâm

Học 

trực 

tuyến

https://zoom.us/j/

5276462300

527-646-

2300
7h00-8h30

224 ĐH-K13 20192ME6022003
TH Hệ thống tự động 

thuỷ khí (Nhóm 2)

7,8,9,10,

11,12
Thứ 6 24/4/2020 Bùi Thanh Lâm

Học 

trực 

tuyến

https://zoom.us/j/

5276462300

527-646-

2300

12h30-

14h00

225 ĐH-K11 201920103149001
TH Lý thuyết điều 

khiển

13,14,15

,16
Thứ 6 24/4/2020 Lê Ngọc Duy

Học 

trực 

tuyến

https://zoom.us/j/

9210126494
9210126494

17h30-

19h00

https://zoom.us/#
https://zoom.us/#


226 ĐH-K13 20192ME6044004
TN Cảm biến và hệ 

thống đo (Nhóm 2)

13,14,15

,16
Thứ 6 24/4/2020 Lê Văn Nghĩa

Học 

trực 

tuyến

https://zoom.us/j/

9695686854

969-568-

6854

17h30-

19h00

227 ĐH-K11 201920103178001 Chuyên đề robot
7,8,9,10,

11,12
Thứ 6 24/4/2020 Lưu Vũ Hải

Học 

trực 

tuyến

https://zoom.us/j/

6344043379

634-404-

3379

14h00-

15h30

228 ĐH-K11 201920103137001
Đồ án tốt nghiệp 

ngành Cơ điện tử

1,2,3,4,5

,6
Thứ 6 24/4/2020 Lưu Vũ Hải

Học 

trực 

tuyến

https://zoom.us/j/

6344043379

634-404-

3379
8h-9h30

229 CĐ-K18 201920104113001 Cơ điện tử 1
7,8,9,10,

11,12
Thứ 6 24/4/2020 Phan Đình Hiếu

Học 

trực 

tuyến

https://zoom.us/j/

6309941120

630-994-

1120

13h00-

14h30

230 ĐH-K12 201920103114002
TH Cơ điện tử 2 

(Nhóm 1)

1,2,3,4,5

,6
Thứ 6 24/4/2020 Vũ Tuấn Anh

Học 

trực 

tuyến

https://zoom.us/j/

9279578719

927-957-

8719
7h00-8h30

231 ĐH-K12 201920103114002
TH Cơ điện tử 2 

(Nhóm 2)

7,8,9,10,

11,12
Thứ 6 24/4/2020 Vũ Tuấn Anh

Học 

trực 

tuyến

https://zoom.us/j/

9279578719

927-957-

8719

12h30-

14h00



232 CĐ-K18 201920104142001
TH Hệ thống tự động 

thuỷ khí

1,2,3,4,5

,6
Thứ 6 24/4/2020

Nguyễn Văn 

Trường

Học 

trực 

tuyến

https://zoom.us/j/

2897773834

289-777-

3834
8h00-9h30

233 ĐH-K11 201920103159004
Thực hành-Tự động 

hóa quá trình sản xuất

7,8,9,10,

11,12
Thứ 6 24/4/2020 Lê Văn Nghĩa

Học 

trực 

tuyến

https://zoom.us/j/

9695686854

969-568-

6854

13h00 - 

14h30

234 ĐH-K11 201920103159004
Thực hành-Tự động 

hóa quá trình sản xuất

1,2,3,4,5

,6
Thứ 6 24/4/2020 Lê Văn Nghĩa

Học 

trực 

tuyến

https://zoom.us/j/

9695686854

969-568-

6854
8h-9h30

235 ĐH-K14 20192ME6009011 Cơ học kỹ thuật
2, 3, 4, 

5, 6
Thứ 6 24/4/2020 Khuất Đức Dương

Học 

trực 

tuyến

https://zoom.us/j/

2158982017 

ID: 

2158982017 
8h30- 11h

236 ĐH-K14 20192ME6009010 Cơ học kỹ thuật
8, 9, 10, 

11, 12
Thứ 6 24/4/2020 Khuất Đức Dương

Học 

trực 

tuyến

https://zoom.us/j/

2158982017 

ID: 

2158982017 

13h30 - 

16h

237 ĐH-K13 20192ME6012005
TN - N2

(Chi tiết máy)

1, 2, 3, 

4,5,6
Thứ 6 24/4/2020 Trần Thị Thu Thủy

Học 

trực 

tuyến

https://zoom.us/j/

8241697488 

ID: 

8241697488
8h30-10h



238 ĐH-K13 20192ME6012005
TN - N2

(Chi tiết máy)

7,8,9,10,

11,12
Thứ 6 24/4/2020 Trần Thị Thu Thủy

Học 

trực 

tuyến

https://zoom.us/j/

8241697488 

ID: 

8241697488
13h-14h30

239 ĐH-K13 20192ME6012006
TN - N2

(Chi tiết máy)

1, 2, 3, 

4,5,6
Thứ 6 24/4/2020 Nguyễn Văn Tuân

Học 

trực 

tuyến

https://zoom.us/j/

4308200831 

ID: 

4308200831
7h-8h30

240 ĐH-K13 20192ME6012006
TN - N2

(Chi tiết máy)

7,8,9,10,

11,12
Thứ 6 24/4/2020 Nguyễn Văn Tuân

Học 

trực 

tuyến

https://zoom.us/j/

4308200831 

ID: 

4308200831
13h-14h30

241 ĐH-K13 20192ME6012016
TN - N2

(Chi tiết máy)

1, 2, 3, 

4,5,6
Thứ 6 24/4/2020 Nguyễn Tuấn Linh

Học 

trực 

tuyến

https://zoom.us/j/

9462584264 

ID: 

9462584264 
8h30-10h

242 ĐH-K13 20192ME6012016
TN - N2

(Chi tiết máy)

7,8,9,10,

11,12
Thứ 6 24/4/2020 Nguyễn Tuấn Linh

Học 

trực 

tuyến

https://zoom.us/j/

9462584264 

ID: 

9462584264 
14h30-16h

243 ĐH-K12 20192ME6013002
TN - N1 (Dao động kỹ 

thuật)

13,14,15

,16
Thứ 6 24/4/2020 Nguyễn Văn Thắng

Học 

trực 

tuyến

https://zoom.us/j/

3408590580 

ID: 

3408590580
20h-21h30



244 ĐH-K14 20192ME6042015
HD Bài tập lớn Vẽ kỹ 

thuật
2,3,4,5,6 Thứ 6 24/4/2020 Võ Thị Như Uyên

Học 

trực 

tuyến

https://zoom.us 

/j/9129121929

ID:91291219

29

Từ 9h -

10h30

245 ĐH-K14 20192ME6042016
HD Bài tập lớn Vẽ kỹ 

thuật

8,9,10,1

1,12
Thứ 6 24/4/2020 Võ Thị Như Uyên

Học 

trực 

tuyến

https://zoom.us 

/j/9129121929

ID:91291219

29

Từ 14h - 

15h30

246 ĐH-K14 20192ME6042005 Vẽ kỹ thuật 1,2,3,4 Thứ 6 24/4/2020
Phạm Thị Minh 

Huệ

Học 

trực 

tuyến

https://zoom.us/j/

9264835653 

ID: 926-483-

5653

 Từ 9h - 

10h

247 ĐH-K14 20192ME6042006  Vẽ kỹ thuật 7,8,9,10 Thứ 6 24/4/2020
Phạm Thị Minh 

Huệ

Học 

trực 

tuyến

https://zoom.us/j/

9264835653 

ID: 926-483-

5653

 Từ  14h - 

15h

248 ĐH-K14 20192ME6041005 Vật liệu học
8, 9, 10, 

11
Thứ 6 24/4/2020 Đỗ Ngọc Tú

Học 

trực 

tuyến

https://zoom.us/j/

9107121302
9107121302

13h - 

16h20

249 ĐH-K14 20192ME6041006 Vật liệu học 2, 3, 4, 5 Thứ 6 24/4/2020 Đỗ Ngọc Tú

Học 

trực 

tuyến

https://zoom.us/j/

9107121302
9107121302

7h50- 

11h10



250 ĐH-K12 20192ME6033003 Thiết kế dụng cụ cắt 11,12 Thứ 6 24/4/2020 Nguyễn Văn Quảng

Học 

trực 

tuyến

https://zoom.us/j/

8570983980
8570983980

15h55 - 

17h30

251 ĐH-K12 20192ME6033004
Hướng dẫn BTL Thiết 

kế dụng cụ cắt
5,6 Thứ 6 24/4/2020 Nguyễn Chí Tâm

Học 

trực 

tuyến 

https://zoom.us/j/

3758184957

ID:37581849

57

10h20 - 

12h00

252 CĐ-K21 20192ME5031001 Vật liệu 1,2,3 Thứ 6 24/4/2020 Nguyễn Quốc Tuấn

Học 

trực 

tuyến

https://zoom.us/j/

4163469136

ID:41634691

36

7h30 - 

9h20

253 CĐ-K21 20192ME5031002 Vật liệu 7,8,9 Thứ 6 24/4/2020 Nguyễn Quốc Tuấn

Học 

trực 

tuyến

https://zoom.us/j/

4163469136

ID:41634691

36
13h - 15h

254 CĐ-K21 20192ME5010012 Dung sai và đo lường 10,11,12 Thứ 6 24/4/2020 Nguyễn Hữu Phấn

Học 

trực 

tuyến

https://zoom.us/j/

6348609532
6348609532

15h05 - 

17h30'

255 ĐH-K12 20192ME6007006

Thí nghiệm Công nghệ 

chế tạo máy 2 (Nhóm 

2)

7,8,9,10,

11,12
Thứ 7 25/4/2020 Dương Văn Đức

Học 

trực 

tuyến

https://zoom.us/m

y/ducdv

ID: 999-777-

7887

12h30-

14h00



256 ĐH-K12 20192ME6007006

Thí nghiệm Công nghệ 

chế tạo máy 2 (Nhóm 

3)

13,14,15

,16
Thứ 7 25/4/2020 Dương Văn Đức

Học 

trực 

tuyến

https://zoom.us/m

y/ducdv

ID: 999-777-

7887

17h30-

19h00

257 ĐH-K12 20192ME6020005
Hướng dẫn Bài tập lớn 

Đồ gá

10, 11, 

12
Thứ 7 25/4/2020 Nguyễn Việt Hùng

Học 

trực 

tuyến

http://classroom.g

oogle.com

https://zoom.us/j/

5541923251

v2s7qnn

ID:55419232

51

15h05 - 

16h05

258 ĐH-K12 20192ME6020005
Hướng dẫn Bài tập lớn 

Đồ gá

10, 11, 

12
Thứ 7 25/4/2020 Nguyễn Tiến Sỹ

Học 

trực 

tuyến

https://zoom.us/7

894636075

ID: 

7894636075
Tiết 10, 11

259 ĐH-K14 20192ME6060018
Tác phong làm việc 

chuyên nghiệp
2,3,4 Thứ 7 25/4/2020 Nguyễn Văn Cảnh

Học 

trực 

tuyến

https://zoom.us/m

y/canhnv

ID: 993-666-

8888
7h45-9h45

260 ĐH-K14 20192ME6060019
Tác phong làm việc 

chuyên nghiệp
8,9,10 Thứ 7 25/4/2020 Nguyễn Văn Cảnh

Học 

trực 

tuyến

https://zoom.us/m

y/canhnv

ID: 993-666-

8888

13h00-

15h00

261 ĐH-K12 20192ME6020006
Hướng dẫn Bài tập lớn 

Đồ gá
4,5,6 Thứ 7 25/4/2020 Nguyễn Hoài Sơn

Học 

trực 

tuyến

 

https://zoom.us/j/

3388886666

ID: 

3388886666

9h45 - 

11h15



262 ĐH-K12 20192ME6007005

Thí nghiệm Công nghệ 

chế tạo máy 2 (Nhóm 

1)

1,2,3,4,5

,6
Thứ 7 25/4/2020 Phạm Văn Trinh

Học 

trực 

tuyến

https://zoom.us

https://classroom.

google.com/

ID: 

8418145764

afguxcq

7h45-8h45

263 ĐH-K12 20192ME6020006
Hướng dẫn Bài tập lớn 

Đồ gá
4,5,6 Thứ 7 25/4/2020 Phạm Văn Trinh

Học 

trực 

tuyến

http://classroom.g

oogle.com

https://zoom.us/j/

8418145764

rkthvkx

841-814-

5764

9h30 - 

10h30

264 ĐH-K12 201920103108001

Thí nghiệm Công nghệ 

chế tạo máy 1 (Nhóm 

1)

1,2,3,4,5

,6
Thứ 7 25/4/2020 Đỗ Đức Trung

Học 

trực 

tuyến

https://zoom.us/j/

8988488691

ID: 898-848-

8691
Tiết 1-2

265 ĐH-K12 201920103108001

Thí nghiệm Công nghệ 

chế tạo máy 1 (Nhóm 

2)

1,2,3,4,5

,6

Chủ 

nhật
26/4/2020 Nguyễn Trọng Mai

Học 

trực 

tuyến

https://shub.edu.v

n/

https://zoom.us/j/

9321107966

IRETO

ID: 932-110-

7966

zalo

8h00÷09h0

0

266 ĐH-K12 20192ME6004003
Thực hành Công nghệ 

CAD/CAM

7,8,9,10,

11,12
Thứ 7 25/4/2020 Đào Ngọc Hoành

Học 

trực 

tuyến

https://zoom.us/j/

6966661368

ID: 696-666-

1368
7,8,9

267 ĐH-K12 20192ME6004004
Thực hành Công nghệ 

CAD/CAM

1,2,3,4,5

,6
Thứ 7 25/4/2020 Đào Ngọc Hoành

Học 

trực 

tuyến

https://zoom.us/j/

6966661368

ID: 696-666-

1368
Tiết 1,2,3



268 ĐH-K12 20192ME6004003
Thực hành Công nghệ 

CAD/CAM

7,8,9,10,

11,12
Thứ 7 25/4/2020 Nguyễn Như Tùng

Học 

trực 

tuyến

https://zoom.us/j/

9075154905

Zalo ID: 

Nguyen Nhu 

Tung

 Zoom ID: 

907-515-

4905

12h30-

17h00

269 ĐH-K12 20192ME6004004
Thực hành Công nghệ 

CAD/CAM

1,2,3,4,5

,6
Thứ 7 25/4/2020 Nguyễn Như Tùng

Học 

trực 

tuyến

https://zoom.us/j/

9075154905

Zalo ID: 

Nguyen Nhu 

Tung

 Zoom ID: 

907-515-

4905

7h00 - 

11h30

270 ĐH-K12 201920103146001
TH Rô bốt công 

nghiệp (Nhóm 1)

1,2,3,4,5

,6
Thứ 7 25/4/2020

Nguyễn Văn 

Trường

Học 

trực 

tuyến

https://zoom.us/j/

2897773834

289-777-

3834
8h00-9h30

271 ĐH-K12 201920103146001
TH Rô bốt công 

nghiệp (Nhóm 2)

7,8,9,10,

11,12
Thứ 7 25/4/2020

Nguyễn Văn 

Trường

Học 

trực 

tuyến

https://zoom.us/j/

2897773834

289-777-

3834

14h00-

15h30

272 ĐH-K12 201920103146001
TH Rô bốt công 

nghiệp (Nhóm 3)

13,14,15

,16
Thứ 7 25/4/2020

Nguyễn Văn 

Trường

Học 

trực 

tuyến

https://zoom.us/j/

2897773834

289-777-

3834

17h30-

19h00

273 CĐ-K18 201920104149001
TH Lý thuyết điều 

khiển

7,8,9,10,

11,12
Thứ 7 25/4/2020 Phạm Tiến Hùng

Học 

trực 

tuyến

https://zoom.us/j/

2692721789
2692721789

14h00-

15h30



274 ĐH-K11 201920103177002
Chuyên đề hệ thống cơ 

điện tử

7,8,9,10,

11,12
Thứ 7 25/4/2020 Phan Đình Hiếu

Học 

trực 

tuyến

https://zoom.us/j/

6309941120

630-994-

1120

13h00-

14h30

275 ĐH-K13 20192ME6022004
TH Hệ thống tự động 

thuỷ khí (Nhóm 1)

7,8,9,10,

11,12
Thứ 7 25/4/2020 Lê Văn Nghĩa

Học 

trực 

tuyến

https://zoom.us/j/

9695686854

969-568-

6854

12h30-

14h00

276 ĐH-K13 20192ME6022004
TH Hệ thống tự động 

thuỷ khí (Nhóm 2)

13,14,15

,16
Thứ 7 25/4/2020 Lê Văn Nghĩa

Học 

trực 

tuyến

https://zoom.us/j/

9695686854

969-568-

6854

17h30-

19h00

277 ĐH-K11 201920103114005 TH Cơ điện tử 2
13,14,15

,16
Thứ 7 25/4/2020 Nhữ Quý Thơ

Học 

trực 

tuyến

https://zoom.us/j/

3498368134

349-836-

8134

20h00-

21h30

278 ĐH-K13 20192ME6012011
TN - N2

(Chi tiết máy)

7,8,9,10,

11,12
Thứ 7 25/4/2020 Trần Thị Thu Thủy

Học 

trực 

tuyến

https://zoom.us/j/

8241697488 

ID: 

8241697488
14h-15h30

279 ĐH-K14 20192ME6058002
Nguyên lý - Chi tiết 

máy
1, 2, 3, 4 Thứ 7 25/4/2020 Nguyễn Hồng Tiến

Học 

trực 

tuyến

https://zoom.us/j/

8949847234 

ID: 894-984-

7234
8h30-10h



280 ĐH-K14 20192ME6058003
Nguyên lý - Chi tiết 

máy

9,10,11,

12
Thứ 7 25/4/2020 Nguyễn Văn Tuân

Học 

trực 

tuyến

https://zoom.us/j/

4308200831 

ID: 

4308200831

14h10-

15h40

281 ĐH-K14 20192ME6042009 Vẽ kỹ thuật
8, 9, 10, 

11
Thứ 7 25/4/2020 Trần Anh Sơn

Học 

trực 

tuyến

https://zoom.us/j/

7110747777

ID: 711-074-

7777

 Từ 14h - 

15h

282 ĐH-K14 20192ME6042010 Vẽ kỹ thuật 2,3,4,5 Thứ 7 25/4/2020 Trần Anh Sơn

Học 

trực 

tuyến

https://zoom.us/j/

7110747777

ID: 711-074-

7777

 Từ 9h - 

10h

283 ĐH-K14 20192ME6042016
HD Bài tập lớn Vẽ kỹ 

thuật
2,3,4,5,6 Thứ 7 25/4/2020 Võ Thị Như Uyên

Học 

trực 

tuyến

https://zoom.us 

/j/9129121929

ID:91291219

29

Từ 8h30 - 

10h

284 ĐH-K14 20192ME6042015
HD Bài tập lớn Vẽ kỹ 

thuật

8,9,10,1

1,12
Thứ 7 25/4/2020 Võ Thị Như Uyên

Học 

trực 

tuyến

https://zoom.us 

/j/9129121929

ID:91291219

29

Từ 14h -

15h30

285 CĐ-K21 20192ME5031003 Vật liệu 1,2,3 Thứ 7 25/4/2020 Trần Văn Hiệu

Học 

trực 

tuyến

ttps://us04web.zo

om.us/j/9267788

369?pwd=QnYw

WVBCOENSZjh

paGR1L09oQjJ

WUT09

Meeting ID: 

926 778 8369

Password: 

lhvlck

7h - 9h25



286 CĐ-K21 20192ME5031004 Vật liệu 7,8,9 Thứ 7 25/4/2020 Trần Văn Hiệu

Học 

trực 

tuyến

ttps://us04web.zo

om.us/j/9267788

369?pwd=QnYw

WVBCOENSZjh

paGR1L09oQjJ

WUT09

Meeting ID: 

926 778 8369

Password: 

lhvlck

12h - 

14h55

287 ĐH-K14 20192ME6047003 Cơ khí đại cương 2,3,4,5 Thứ 7 25/4/2020 Nguyễn Trọng Lý

Học 

trực 

tuyến

https://zoom.us/j/

2659476925

ID:26594769

25
Tiết 3,4,5

288 ĐH-K14 20192ME6047004 Cơ khí đại cương
8,9,10,1

1
Thứ 7 25/4/2020 Nguyễn Trọng Lý

Học 

trực 

tuyến

https://zoom.us/j/

2659476925

ID:26594769

25

Tiết 

9,10,11

289 CĐ-K21 20192ME5010009 Dung sai và đo lường 10,11,12 Thứ 7 25/4/2020 Nguyễn Đức Minh

Học 

trực 

tuyến

https://zoom.us/j/

5317159776
5317159776

15h5-

17h30

290 ĐH-K9 20192010341001
Hướng dẫn BTL Thiết 

kế dụng cụ cắt

1,2,3,4,5

,6
Thứ 7 25/4/2020 Nguyễn Văn Quảng

Học 

trực 

tuyến

https://zoom.us/j/

8570983980

8570983980/

Kck12348

8h00 -  

9h00

291 ĐH-K13 20192ME6008004
Hướng dẫn BTL Công 

nghệ xử lý vật liệu 
4,5,6 Thứ 7 25/4/2020 Đặng Văn Trường

Học 

trực 

tuyến

https://zoom.us/j/

8724383032
8724383032

9h35 - 

11h00



292 ĐH-K13 20192ME6008007
Hướng dẫn BTL Công 

nghệ xử lý vật liệu 
1,2,3 Thứ 7 25/4/2020 Đặng Văn Trường

Học 

trực 

tuyến

https://zoom.us/j/

8724383032
8724383032

8h00 - 

9h20

293 ĐH-K13 20192ME6008003
Hướng dẫn BTL Công 

nghệ xử lý vật liệu 
7,8,9,10 Thứ 7 25/4/2020

Lê Thị Phương 

Thanh

Học 

trực 

tuyến

https://zoom.us/j/

7489441255
7489441255 13h - 15h

294 CĐ-K18 201921604134001 QLCL sản phẩm 1,2,3,4,5 Thứ 7 25/4/2020
Lê Thị Phương 

Thanh

Học 

trực 

tuyến

https://zoom.us/j/

7489441255
7489441255 7h -9h30

295 CĐ-K21 20192ME5010008 Dung sai và đo lường 4, 5, 6 Thứ 7 25/4/2020 Nguyễn Chí Tâm

Học 

trực 

tuyến

https://zoom.us/j/

3758184957

ID:37581849

57

9h35 - 

12h00

296
CĐ_ĐH-

K13
20192ME6002001 CAD 

1,2,3,4,5

,6
Thứ 7 25/4/2020 Bùi Tiến Tài

Học 

trực 

tuyến

https://zoom.us/j/

6454318326
6454318326

7h00 - 

11h30

297 ĐH-K11 201920103180003 Chuyên đề CAPP
7,8,9,10,

11

Chủ 

nhật
26/4/2020 Phạm Văn Trinh

Học 

trực 

tuyến

http://classroom.g

oogle.com

https://zoom.us/j/

8418145764

ssh7rl4

841-814-

5764

14h00-

15h00



298 ĐH-K11 201920103180003 Chuyên đề CAPP 1,2,3,4,5
Chủ 

nhật
26/4/2020 Phạm Văn Trinh

Học 

trực 

tuyến

http://classroom.g

oogle.com

https://zoom.us/j/

8418145764

ssh7rl4

841-814-

5764

299 CĐ-K18 201920104108001
Công nghệ chế tạo 

máy 1

7,8,9,10,

11,12

Chủ 

nhật
26/4/2020 Nguyễn Trọng Mai

Học 

trực 

tuyến 

https://zoom.us/j/

9321107966

ID: 932-110-

7966

13h00÷14h

00

300 ĐH-K11 20192010329001
TH Hệ thống tự động 

thuỷ khí (Nhóm 1)

7,8,9,10,

11,12,

13,14,15

,16

Chủ 

nhật
26/4/2020 Phạm Tiến Hùng

Học 

trực 

tuyến

https://zoom.us/j/

2692721789
2692721789

14h00-

15h30

301 ĐH-K11 201920103177002
Chuyên đề hệ thống cơ 

điện tử

13,14,15

,16

Chủ 

nhật
26/4/2020 Lê Văn Nghĩa

Học 

trực 

tuyến

https://zoom.us/j/

9695686854

969-568-

6854

18h00-

19h00

302 ĐH-K11 201920103135001
Đồ án môn học Cơ 

điện tử

1,2,3,4,5

,6

Chủ 

nhật
26/4/2020

Nguyễn Xuân 

Thuận

Học 

trực 

tuyến

https://zoom.us/j/

7191893953

719-189-

3953

8h30-

10h00

303 CĐ-K19 201920104176001 Vẽ kỹ thuật 
1,2,3,4,5

,6

Chủ 

nhật
26/4/2020

Nguyễn Thị Thanh 

Mai

Học 

trực 

tuyến 

https://zoom.us/j/

6747842477 

ID:674-784-

2477

 Từ 9h - 

10h



304 ĐH-K14 20192ME6042003
HD Bài tập lớn Vẽ kỹ 

thuật

8,9,10,1

1,12

Chủ 

nhật
26/4/2020 Vũ Thị Huệ

Học 

trực 

tuyến

https://zoom.us/j/

4751287753 

ID:475-128-

7753

Từ 14h - 

15h

305 ĐH-K9 20192010341001
Hướng dẫn BTL Thiết 

kế dụng cụ cắt

1,2,3,4,5

,6

Chủ 

nhật
26/4/2020 Nguyễn Văn Quảng

Học 

trực 

tuyến

https://zoom.us/j/

8570983980

8570983980/

Kck12348

8h00 -  

9h00

306 CĐ-K18 201920104104001 CAD/ CAM

7, 8, 9, 

10, 11, 

12

Thứ 2 27/4/2020 Nguyễn Mai Anh

Học 

trực 

tuyến

https://zoom.us/j/

3932343607

ID: 

3932343607

Tiết học 9, 

10

307 ĐH-K11 201920103161002

Thí nghiệm TK Chế 

tạo khuôn mẫu (Nhóm 

1)

13,14,15

,16
Thứ 2 27/4/2020 Đào Ngọc Hoành

Học 

trực 

tuyến

https://zoom.us/j/

6966661368

ID: 696-666-

1368
18h-20h

308 ĐH-K11 201920103161002

Thí nghiệm TK Chế 

tạo khuôn mẫu (Nhóm 

2)

1,2,3,4,5 Thứ 2 27/4/2020 Nguyễn Văn Quê

Học 

trực 

tuyến

https://zoom.us/j/

8963385898

ID:89633858

98/

Pass: 

0963385898

Tiết 1,2,3

309 ĐH-K12 20192ME6004005
Thực hành Công nghệ 

CAD/CAM

7,8,9,10,

11,12
Thứ 2 27/4/2020 Đào Ngọc Hoành

Học 

trực 

tuyến

https://zoom.us/j/

6966661368

ID: 696-666-

1368
7,8,9

https://zoom.us/#
https://zoom.us/#


310 ĐH-K12 20192ME6004006
Thực hành Công nghệ 

CAD/CAM

1,2,3,4,5

,6
Thứ 2 27/4/2020 Đào Ngọc Hoành

Học 

trực 

tuyến

https://zoom.us/j/

6966661368

ID: 696-666-

1368
Tiết 1,2,3

311 ĐH-K12 20192ME6004005
Thực hành Công nghệ 

CAD/CAM

7,8,9,10,

11,12
Thứ 2 27/4/2020 Phạm Văn Trinh

Học 

trực 

tuyến

http://classroom.g

oogle.com

https://zoom.us/j/

8418145764

afzsisa

841-814-

5764

14h-16h

312 ĐH-K12 20192ME6004006
Thực hành Công nghệ 

CAD/CAM

1,2,3,4,5

,6
Thứ 2 27/4/2020 Phạm Văn Trinh

Học 

trực 

tuyến

http://classroom.g

oogle.com

https://zoom.us/j/

8418145764

gfwbnyo

841-814-

5764

8h-10h

313 ĐH-K12 201920103170005
Thực hành Robot công 

nghiệp

13,14,15

,16
Thứ 2 27/4/2020

Nguyễn Xuân 

Thuận

Học 

trực 

tuyến

https://zoom.us/j/

7191893953

719-189-

3953

18h00-

19h30

314 ĐH-K13 20192ME6044003
TN Cảm biến và hệ 

thống đo (Nhóm 1)

13,14,15

,16
Thứ 2 27/4/2020 Bùi Thanh Lâm

Học 

trực 

tuyến

https://zoom.us/j/

5276462300

527-646-

2300
9h30 - 11h

315 ĐH-K13 20192ME6044003
TN Cảm biến và hệ 

thống đo (Nhóm 2)

7,8,9,10,

11,12
Thứ 2 27/4/2020 Bùi Thanh Lâm

Học 

trực 

tuyến

https://zoom.us/j/

5276462300

527-646-

2300
13h - 16h



316 ĐH-K11 201920103165003
BTL - Thiết kế và phát 

triển SP

7,8,9,10,

11,12
Thứ 2 27/4/2020 Phan Đình Hiếu

Học 

trực 

tuyến 

https://zoom.us/j/

6309941120

630-994-

1120

13h00-

14h30

317 ĐH-K11 201920103165001
BTL - Thiết kế và phát 

triển SP

1,2,3,4,5

,6
Thứ 2 27/4/2020 Nhữ Quý Thơ

Học 

trực 

tuyến

https://zoom.us/j/

3498368134

349-836-

8134
8h00-9h30

318 ĐH-K11 201920103165002
BTL - Thiết kế và phát 

triển SP

7,8,9,10,

11,12
Thứ 2 27/4/2020

Nguyễn Văn 

Trường

Học 

trực 

tuyến

https://zoom.us/j/

2897773834

289-777-

3834

14h00-

15h30

319 ĐH-K12 201920103114004
TH Cơ điện tử 2 

(Nhóm 1)

7,8,9,10,

11,12
Thứ 2 27/4/2020 Nhữ Quý Thơ

Học 

trực 

tuyến

https://zoom.us/j/

3498368134

349-836-

8134

14h00-

15h30

320 ĐH-K12 201920103114004
TH Cơ điện tử 2 

(Nhóm 2)

13,14,15

,16
Thứ 2 27/4/2020 Nhữ Quý Thơ

Học 

trực 

tuyến

https://zoom.us/j/

3498368134

349-836-

8134

20h00-

21h30

321 ĐH-K12 201902103114003
TH Cơ điện tử 2 

(Nhóm 1)

1,2, 3, 

4, 5,6
Thứ 2 27/4/2020 Lê Ngọc Duy

Học 

trực 

tuyến

https://zoom.us/j/

9210126494
9210126494 7h00-8h30



322 ĐH-K11 201920103159001
Thực hành-Tự động 

hóa quá trình sản xuất

1,2,3,4,5

,6
Thứ 2 27/4/2020 Vũ Tuấn Anh

Học 

trực 

tuyến

https://zoom.us/j/

9279578719

927-957-

8719
7h00-8h30

323 ĐH-K11 201920103159002
Thực hành-Tự động 

hóa quá trình sản xuất

7,8,9,10,

11,12
Thứ 2 27/4/2020 Vũ Tuấn Anh

Học 

trực 

tuyến

https://zoom.us/j/

9279578719

927-957-

8719

12h30-

14h00

324 ĐH-K13 20192ME6012003 TN - N1 (Chi tiết máy)
1,2,3,4,5

,6
Thứ 2 27/4/2020 Hoàng Xuân Khoa

Học 

trực 

tuyến

https://zoom.us/j/

7201856785 

ID:720-185-

6785
8h-9h30

325 ĐH-K13 20192ME6012004 TN - N1 (Chi tiết máy)
7,8,9,10,

11,12
Thứ 2 27/4/2020 Hoàng Xuân Khoa

Học 

trực 

tuyến

https://zoom.us/j/

7201856785 

ID:720-185-

6785
13h-14h30

326 ĐH-K14 20192ME6011001
BTL - N2 (Cơ lưu 

chất)
2,3,4,5 Thứ 2 27/4/2020 Trương Chí Công

Học 

trực 

tuyến

https://zoom.us/j/

5822451792 

ID: 

5822451792 
9h-10h

327 ĐH-K14 20192ME6011002
BTL - N2 (Cơ lưu 

chất)

8,9,10,1

1
Thứ 2 27/4/2020 Trương Chí Công

Học 

trực 

tuyến

https://zoom.us/j/

5822451792 

ID: 

5822451792 
14h-15h



328 ĐH-K12 20192ME6013001
TN - N1 (Dao động kỹ 

thuật)

7,8,9,10,

11,12
Thứ 2 27/4/2020 Nguyễn Văn Thắng

Học 

trực 

tuyến

https://zoom.us/j/

3408590580 

ID: 

3408590580

13h00-

14h30

329 ĐH-K14 20192ME6042001
HD Bài tập lớn Vẽ kỹ 

thuật

8,9,10,1

1,12
Thứ 2 27/4/2020

Nguyễn Thị Thanh 

Mai

Học 

trực 

tuyến 

https://zoom.us/j/

6747842477 

ID:674-784-

2477

Từ 14h - 

15h

330 ĐH-K14 20192ME6042019
HD Bài tập lớn Vẽ kỹ 

thuật
2,3,4,5,6 Thứ 2 27/4/2020 Vũ Thị Huệ

Học 

trực 

tuyến

https://zoom.us/j/

4751287753 

ID:475-128-

7753

 Từ 9h - 

10h

331 ĐH-K14 20192ME6042020
HD Bài tập lớn Vẽ kỹ 

thuật

8,9,10,1

1,12
Thứ 2 27/4/2020 Vũ Thị Huệ

Học 

trực 

tuyến 

https://zoom.us/j/

4751287753 

ID:475-128-

7753

 Từ 9h - 

10h

332 ĐH-K14 20192ME6042013
 HD Bài tập lớn vẽ kỹ 

thuật
2,3,4,5,6 Thứ 2 27/4/2020 Nguyễn Văn Tài

Học 

trực 

tuyến 

https://zoom.us/j/

7349756376 

ID:734-9756-

376 

 Từ 9h - 

10h

333 ĐH-K14 20192ME6042014
 HD Bài tập lớn vẽ kỹ 

thuật

8,9,10,1

1,12
Thứ 2 27/4/2020 Nguyễn Văn Tài

Học 

trực 

tuyến 

https://zoom.us/j/

7349756376 

ID:734-9756-

376 

 Từ 14h - 

15h



334 ĐH-K14 20192ME6042002
HD Bài tập lớn Vẽ kỹ 

thuật
1,2,3,4,5 Thứ 2 27/4/2020 Võ Thị Như Uyên

Học 

trực 

tuyến 

https://zoom.us 

/j/9129121929

ID:912-912-

1929

Từ 9h -

10h30

335 ĐH-K14 20192ME6041001 Vật liệu học
8, 9, 10, 

11
Thứ 2 27/4/2020 Nguyễn Tiến Tùng

Học 

trực 

tuyến

https://zoom.us/j/

7802474775
7802474775 13h - 16h

336 ĐH-K14 20192ME6041002 Vật liệu học 2, 3, 4, 5 Thứ 2 27/4/2020 Nguyễn Tiến Tùng

Học 

trực 

tuyến

https://zoom.us/j/

7802474775
7802474775

7h45 - 

10h45

337 ĐH-K14 20192ME6047001 Cơ khí đại cương
8,9,10,1

1
Thứ 2 27/4/2020

Nguyễn Minh 

Quang

Học 

trực 

tuyến

https://zoom.us/j/

8542983240

8542983240/

cdt1k14
13h - 15h

338 ĐH-K14 20192ME6047002 Cơ khí đại cương 2,3,4,5 Thứ 2 27/4/2020
Nguyễn Minh 

Quang

Học 

trực 

tuyến

https://zoom.us/j/

8542983240

8542983240/

cdt1k14
8h - 10h

339 CĐ-K18 201920104175001 Vật liệu học 7,8,9,10 Thứ 2 27/4/2020 Nguyễn Quốc Tuấn

Học 

trực 

tuyến 

https://zoom.us/j/

4163469136

ID:41634691

36
13h - 15h



340 CĐ-K21 20192ME5031005 Vật liệu 1,2,3 Thứ 2 27/4/2020 Nguyễn Trọng Lý

Học 

trực 

tuyến

https://zoom.us/j/

3334566789

ID:33345667

89/123456
7h - 10h25

341 CĐ-K21 20192ME5031006 Vật liệu 7,8,9 Thứ 2 27/4/2020 Nguyễn Trọng Lý

Học 

trực 

tuyến

https://zoom.us/j/

3334566789

ID:33345667

89/123456

12h30 - 

14h50

342 ĐH-K12 20192ME6020003
Hướng dẫn Bài tập lớn 

Đồ gá

10, 11, 

12
Thứ 3 28/4/2020 Nguyễn Việt Hùng

Học 

trực 

tuyến

http://classroom.g

oogle.com

https://zoom.us/j/

5541923251

tuwjqzf

ID:55419232

51

15h05 - 

16h05

343 ĐH-K12 20192ME6020003
Hướng dẫn Bài tập lớn 

Đồ gá

10, 11, 

12
Thứ 3 28/4/2020

Phạm Thị Thiều 

Thoa

Học 

trực 

tuyến

https://www.faceb

ook.com/groups/

https://classroom.

google.com/

https://google.zoo

m.us/

hxv5csi

ID: 985-293-

7722

Tiết 10,11 

dạy trên 

Zoom

Tiết 12 

giao bài và 

chấm trên 

344 ĐH-K14 20192ME6060014
Tác phong làm việc 

chuyên nghiệp
3,4 Thứ 3 28/4/2020 Nguyễn Hoài Sơn

Học 

trực 

tuyến

ShubClassroom; 

kết hợp 

https://zoom.us/j/

3388886666

Mã lớp: 

WBDLW; 

ID: 

3388886666

8h30 - 

9h30

345 ĐH-K14 20192ME6060013
Tác phong làm việc 

chuyên nghiệp
5,6 Thứ 3 28/4/2020 Nguyễn Hoài Sơn

Học 

trực 

tuyến

ShubClassroom; 

kết hợp 

https://zoom.us/j/

3388886666

Mã lớp: 

SRYJN; 

ID: 

3388886666

10h20 - 

11h20



346 ĐH-K14 20192ME6060012
Tác phong làm việc 

chuyên nghiệp
8,9 Thứ 3 28/4/2020 Nguyễn Hoài Sơn

Học 

trực 

tuyến

ShubClassroom; 

kết hợp 

https://zoom.us/j/

3388886666

Mã lớp: 

LAAUF; 

ID: 

3388886666

1h00 - 

2h00

347 ĐH-K12 20192ME6020004
Hướng dẫn Bài tập lớn 

Đồ gá
4,5,6 Thứ 3 28/4/2020 Đỗ Đức Trung

Học 

trực 

tuyến

https://zoom.us/j/

8988488691

ID: 898-848-

8691
Tiết 4 -5

348 ĐH-K12 20192ME6020004
Hướng dẫn Bài tập lớn 

Đồ gá
4,5,6 Thứ 3 28/4/2020 Trần Quốc Hùng

Học 

trực 

tuyến

https://zoom.us/j/

9261329542

ID: 

9261329542
Tiết 4,5

349 ĐH-K11 201920103161002

Thí nghiệm TK Chế 

tạo khuôn mẫu (Nhóm 

1)

13,14,15

,16
Thứ 3 28/4/2020 Đào Ngọc Hoành

Học 

trực 

tuyến

https://zoom.us/j/

6966661368

ID: 696-666-

1368
18h-20h

350 ĐH-K12 20192ME6004002
Thực hành Công nghệ 

CAD/CAM

1,2,3,4,5

,6
Thứ 3 28/4/2020 Nguyễn Mai Anh

Học 

trực 

tuyến

https://zoom.us/j/

3932343607

ID: 

3932343607
Tiết 3, 4

351 ĐH-K12 201920103104001
Thực hành Công nghệ 

CAD/CAM

13,14,15

,16
Thứ 3 28/4/2020 Nguyễn Mai Anh

Học 

trực 

tuyến

https://zoom.us/j/

3932343607

ID: 

3932343607

19h30 - 

21h00



352 ĐH-K12 201920103104002
Thực hành Công nghệ 

CAD/CAM

13,14,15

,16
Thứ 3 28/4/2020 Nguyễn Như Tùng

Học 

trực 

tuyến

https://zoom.us/j/

9075154905

Zalo ID: 

Nguyen Nhu 

Tung

 Zoom ID: 

907-515-

4905

17h30-

21h45

353 ĐH-K12 20192ME6004001
Thực hành Công nghệ 

CAD/CAM

7,8,9,10,

11,12
Thứ 3 28/4/2020 Nguyễn Văn Quê

Học 

trực 

tuyến 

https://zoom.us/j/

8963385898

ID:89633858

98/

Pass: 

0963385898

17h30-

21h45

354 ĐH-K12 20192ME6004001
Thực hành Công nghệ 

CAD/CAM

7,8,9,10,

11,12
Thứ 3 28/4/2020 Nguyễn Văn Cảnh

Học 

trực 

tuyến

https://zoom.us/m

y/canhnv

ID: 993-666-

8888

12h30-

13h30 & 

16h00-

17h00

355 ĐH-K12 20192ME6004002
Thực hành Công nghệ 

CAD/CAM

1,2,3,4,5

,6
Thứ 3 28/4/2020 Nguyễn Văn Cảnh

Học 

trực 

tuyến

https://zoom.us/m

y/canhnv

ID: 993-666-

8888

7h00-8h00 

& 10h30-

11h30

356 ĐH-K12 201920103104001
Thực hành Công nghệ 

CAD/CAM

1,2,3,4,5

,6
Thứ 3 28/4/2020 Trịnh Văn Long

Học 

trực 

tuyến

https://zoom.us/j/

4863266852

ID: 

4863266852

8h00 - 

10h00

357 ĐH-K12 201920103104002
Thực hành Công nghệ 

CAD/CAM

7,8,9,10,

11,12
Thứ 3 28/4/2020 Trịnh Văn Long

Học 

trực 

tuyến

https://zoom.us/j/

4863266852

ID: 

4863266852

13h00 - 

14h30



358 ĐH-K12 201920103146002
TH Rô bốt công 

nghiệp (Nhóm 1)

7,8,9,10,

11,12
Thứ 3 28/4/2020

Nguyễn Xuân 

Thuận

Học 

trực 

tuyến

https://zoom.us/j/

7191893953

719-189-

3953

12h30-

14h00

359 ĐH-K12 201920103146004
TH Rô bốt công 

nghiệp (Nhóm 1)

7,8,9,10,

11,12
Thứ 3 28/4/2020 Nguyễn Anh Tú

Học 

trực 

tuyến

https://zoom.us/j/

2871166119
287 116 6119

12h30-

14h00

360 ĐH-K12 201920103146003
TH Rô bốt công 

nghiệp (Nhóm 1)

1,2,3,4,5

,6
Thứ 3 28/4/2020

Nguyễn Văn 

Trường

Học 

trực 

tuyến

https://zoom.us/j/

2897773834

289-777-

3834
8h-9h30

361 ĐH-K12 201920103146003
TH Rô bốt công 

nghiệp (Nhóm 2)

7,8,9,10,

11,12
Thứ 3 28/4/2020

Nguyễn Văn 

Trường

Học 

trực 

tuyến

https://zoom.us/j/

2897773834

289-777-

3834

14h00-

15h30

362 ĐH-K13 20192ME6022001
TH Hệ thống tự động 

thuỷ khí (Nhóm 1)

1,2, 3, 

4, 5,6
Thứ 3 28/4/2020 Lưu Vũ Hải

Học 

trực 

tuyến

https://zoom.us/j/

6344043379

634-404-

3379

13h30-

15h00

363 ĐH-K13 20192ME6022001
TH Hệ thống tự động 

thuỷ khí (Nhóm 2)

7,8,9,10,

11,12
Thứ 3 28/4/2020 Lưu Vũ Hải

Học 

trực 

tuyến

https://zoom.us/j/

6344043379

634-404-

3379

14h00-

15h30



364 ĐH-K13 20192ME6044002
TN Cảm biến và hệ 

thống đo (Nhóm 1)

7,8,9,10,

11,12
Thứ 3 28/4/2020 Lê Ngọc Duy

Học 

trực 

tuyến

https://zoom.us/j/

9210126494
9210126494

12h30-

14h00

365 ĐH-K11 201920103137001
Đồ án tốt nghiệp 

ngành Cơ điện tử

1,2,3,4,5

,6
Thứ 3 28/4/2020 Nguyễn Anh Tú

Học 

trực 

tuyến

https://zoom.us/j/

2871166119
287 116 6119 8h-9h30

366 ĐH-K11 201920103177002
Chuyên đề hệ thống cơ 

điện tử

7,8,9,10,

11,12
Thứ 3 28/4/2020 Bùi Thanh Lâm

Học 

trực 

tuyến

https://zoom.us/j/

5276462300

527-646-

2300

12h30-

14h00

367 ĐH-K11 201920103177002
Chuyên đề hệ thống cơ 

điện tử

7,8,9,10,

11,12
Thứ 3 28/4/2020 Vũ Tuấn Anh

Học 

trực 

tuyến

https://zoom.us/j/

9279578719

927-957-

8719

12h30-

14h00

368 ĐH-K11 201920103137001
Đồ án tốt nghiệp 

ngành Cơ điện tử

13,14,15

,16
Thứ 3 28/4/2020 Lê Ngọc Duy

Học 

trực 

tuyến

https://zoom.us/j/

9210126494
9210126494

18h00-

19h30

369 ĐH-K11 201920103137001
Đồ án tốt nghiệp 

ngành Cơ điện tử

13,14,15

,16
Thứ 3 28/4/2020 Bùi Thanh Lâm

Học 

trực 

tuyến

https://zoom.us/j/

5276462300

527-646-

2300

17h30-

19h00



370 ĐH-K10 201920103113001 Cơ điện tử 1
13,14,15

,16
Thứ 3 28/4/2020 Phan Đình Hiếu

Học 

trực 

tuyến

https://zoom.us/j/

6309941120

630-994-

1120

18h00-

19h30

371 ĐH-K12 201920103114003
TH Cơ điện tử 2 

(Nhóm 2)

1,2, 3, 

4, 5,6
Thứ 3 28/4/2020 Lê Ngọc Duy

Học 

trực 

tuyến

https://zoom.us/j/

9210126494
9210126494 7h00-8h30

372 ĐH-K11 201920103159002
Thực hành-Tự động 

hóa quá trình sản xuất

7,8,9,10,

11,12
Thứ 3 28/4/2020 Phan Đình Hiếu

Học 

trực 

tuyến

https://zoom.us/j/

6309941120

630-994-

1120

13h00-

14h30

373 ĐH-K11 201920103159002
Thực hành-Tự động 

hóa quá trình sản xuất

7,8,9,10,

11,12
Thứ 3 28/4/2020 Lê Văn Nghĩa

Học 

trực 

tuyến

https://zoom.us/j/

9695686854

969-568-

6854

13h00 - 

14h30

374 ĐH-K11 201920103159001
Thực hành-Tự động 

hóa quá trình sản xuất

1,2,3,4,5

,6
Thứ 3 28/4/2020 Lê Văn Nghĩa

Học 

trực 

tuyến

https://zoom.us/j/

9695686854

969-568-

6854
10h-11h30

375 ĐH-K11 201920103159001
Thực hành-Tự động 

hóa quá trình sản xuất

1,2,3,4,5

,6
Thứ 3 28/4/2020 Phan Đình Hiếu

Học 

trực 

tuyến

https://zoom.us/j/

6309941120

630-994-

1120
7h00-8h30



376 ĐH-K14 20192ME6009012 Cơ học kỹ thuật
8, 9, 10, 

11
Thứ 3 28/4/2020 Nguyễn Trí Dũng

Học 

trực 

tuyến

https://zoom.us/j/

6712295608 

ID: 

6712295608 
14h-15h20

377 ĐH-K14 20192ME6009013 Cơ học kỹ thuật 2, 3, 4, 5 Thứ 3 28/4/2020 Nguyễn Trí Dũng

Học 

trực 

tuyến

https://zoom.us/j/

6712295608 

ID: 

6712295608 
8h-9h30

378 ĐH-K13 20192ME6012014 TN - N1 (Chi tiết máy)
1,2,3,4,5

,6
Thứ 3 28/4/2020

Nguyễn Thị Thu 

Hường

Học 

trực 

tuyến

https://zoom.us/j/

3489911087 

ID 

3489911087
7h- 8h30

379 ĐH-K13 20192ME6012007 TN - N1 (Chi tiết máy)
1,2,3,4,5

,6
Thứ 3 28/4/2020 Nguyễn Hồng Tiến

Học 

trực 

tuyến

https://zoom.us/j/

8949847234 

ID: 894-984-

7234 8h-9h30

380 ĐH-K13 20192ME6012008 TN - N1 (Chi tiết máy)
7,8,9,10,

11,12
Thứ 3 28/4/2020 Nguyễn Hồng Tiến

Học 

trực 

tuyến

https://zoom.us/j/

8949847234 

ID: 894-984-

7234 14h-15h30

381 ĐH-K14 20192ME6042011
HD Bài tập lớn Vẽ kỹ 

thuật
2,3,4,5,6 Thứ 3 28/4/2020 Đỗ Minh Hiền

Học 

trực 

tuyến 

 

https://zoom.us/j/

6372659016 

ID: 637-265-

9016

 Từ 9h - 

10h



382 ĐH-K14 20192ME6042004 
HD Bài tập lớn Vẽ kỹ 

thuật

8,9,10,1

1,12
Thứ 3 28/4/2020

Nguyễn Thị Thanh 

Mai

Học 

trực 

tuyến 

https://zoom.us/j/

6747842477 

ID:674-784-

2477

Từ 14h - 

15h

383 ĐH-K14 20192ME6042005
HD Bài tập lớn Vẽ kỹ 

thuật
2,3,4,5,6 Thứ 3 28/4/2020

Phạm Thị Minh 

Huệ

Học 

trực 

tuyến 

https://zoom.us/j/

9264835653 

ID: 926-483-

5653

 Từ 9h - 

10h

384 ĐH-K14 20192ME6042012
HD Bài tập lớn Vẽ kỹ 

thuật

8,9.10,1

1,12
Thứ 3 28/4/2020 Đỗ Minh Hiền

Học 

trực 

tuyến 

 

https://zoom.us/j/

6372659016 

ID: 637-265-

9016

Từ 15h00 - 

 16h00 

(16h30)

385 CĐ-K21 20192ME5032001 TH Vẽ kỹ thuật
1,2,3,4,5

,6
Thứ 3 28/4/2020 Võ Thị Như Uyên

Học 

trực 

tuyến 

https://zoom.us 

/j/9129121929

ID:91291219

29

Từ 9h -

10h30

386 CĐ-K18 201920104129001 Thực hành Dung sai
13, 14, 

15, 16
Thứ 3 28/4/2020 Thái Văn Trọng

Học 

trực 

tuyến 

https://zoom.us/j/

6030941038
6030941038

18h00 - 

19h15

387 ĐH-K12 20192ME6033001
Hướng dẫn BTL Thiết 

kế dụng cụ cắt 

7,8,9,10,

11
Thứ 3 28/4/2020 Nguyễn Hữu Phấn

Học 

trực 

tuyến 

https://zoom.us/j/

6348609532
6348609532

15h55 - 

17h30



388 ĐH-K11 201920103161002

Thí nghiệm TK Chế 

tạo khuôn mẫu (Nhóm 

2)

1,2,3,4,5 Thứ 4 29/4/2020 Nguyễn Văn Quê

Học 

trực 

tuyến

https://zoom.us/j/

8963385898

ID:89633858

98/

Pass: 

0963385898

Tiết 1,2,3

389 ĐH-K14 20192ME6060008
Tác phong làm việc 

chuyên nghiệp
11,12 Thứ 4 29/4/2020 Phạm Văn Trinh

Học 

trực 

tuyến 

http://classroom.g

oogle.com

https://zoom.us/j/

8418145764

lmr7b6x

841-814-

5764

15h35-

16h35

390 ĐH-K14 20192ME6060009
Tác phong làm việc 

chuyên nghiệp
5,6 Thứ 4 29/4/2020 Phạm Văn Trinh

Học 

trực 

tuyến 

http://classroom.g

oogle.com

https://zoom.us/j/

8418145764

ltmnjam

841-814-

5764

10h20-

11h20

391 ĐH-K14 20192ME6060010
Tác phong làm việc 

chuyên nghiệp
8,9 Thứ 4 29/4/2020 Phạm Văn Trinh

Học 

trực 

tuyến 

http://classroom.g

oogle.com

https://zoom.us/j/

8418145764

m32srs2
13h00-

14h00

392 ĐH-K14 20192ME6060011
Tác phong làm việc 

chuyên nghiệp
2,3 Thứ 4 29/4/2020 Phạm Văn Trinh

Học 

trực 

tuyến 

http://classroom.g

oogle.com

https://zoom.us/j/

8418145764

n4hwtiw

841-814-

5764

7h45-8h45

393 ĐH-K11 201920103180002 Chuyên đề CAPP
1,2,3,4,5

,6
Thứ 4 29/4/2020 Trần Quốc Hùng

Học 

trực 

tuyến 

https://zoom.us/j/

9261329542

ID: 

9261329542
Tiết 1,2,6

https://zoom.us/#
https://zoom.us/#


394 ĐH-K11 201920103180002 Chuyên đề CAPP
1,2,3,4,5

,6
Thứ 4 29/4/2020 Đào Ngọc Hoành

Học 

trực 

tuyến 

https://zoom.us/j/

6966661368

ID: 696-666-

1368

7h00 - 

8h00

395 ĐH-K11 201920103180002 Chuyên đề CAPP
1,2,3,4,5

,6
Thứ 4 29/4/2020 Nguyễn Mai Anh

Học 

trực 

tuyến 

https://zoom.us/j/

3932343607

ID: 

3932343607

Tiết học 3, 

4

396 ĐH-K11 201920103180001 Chuyên đề CAPP
7,8,9,10,

11,12
Thứ 4 29/4/2020 Nguyễn Hoài Sơn

Học 

trực 

tuyến 

https://zoom.us/j/

3388886666

ID: 

3388886666

1h00 - 

2h00

397 ĐH-K11 201920103180001 Chuyên đề CAPP
7,8,9,10,

11,12
Thứ 4 29/4/2020 Nguyễn Văn Quê

Học 

trực 

tuyến 

https://zoom.us/j/

8963385898

ID:89633858

98/

Pass: 

0963385898

Tiết học 

7,8

398 ĐH-K11 201920103180001 Chuyên đề CAPP
7,8,9,10,

11,12
Thứ 4 29/4/2020 Trịnh Văn Long

Học 

trực 

tuyến 

https://zoom.us/j/

4863266852

ID: 

4863266852

13h00 - 

14h30

399 ĐH-K11 201920103107001
Thực hành

Công nghệ CNC

13,14,15

,16
Thứ 4 29/4/2020 Nguyễn Như Tùng

Học 

trực 

tuyến 

https://zoom.us/j/

9075154905

Zalo ID: 

Nguyen Nhu 

Tung

 Zoom ID: 

907-515-

4905

17h30-

21h45

https://zoom.us/#
https://zoom.us/#


400 CĐ-K17 201920104122001
Chuyên đề Công nghệ 

Kỹ thuật Cơ khí

7,8,9,10,

11,12
Thứ 4 29/4/2020

Phạm Thị Thiều 

Thoa

Học 

trực 

tuyến 

https://www.faceb

ook.com/groups/

https://google.zoo

m.us/

ID: 985-293-

7722

Tiết 

7,8,9,10 

giao bài, 

duyệt bài 

trên 

Google 

401 ĐH-K12 201920103146002
TH Rô bốt công 

nghiệp (Nhóm 2)

7,8,9,10,

11,12
Thứ 4 29/4/2020

Nguyễn Xuân 

Thuận

Học 

trực 

tuyến 

https://zoom.us/j/

7191893953

719-189-

3953

12h30-

14h00

402 ĐH-K13 20192ME6022001
TH Hệ thống tự động 

thuỷ khí (Nhóm 1)

13,14,15

,16,17,1

8

Thứ 4 29/4/2020 Lê Ngọc Duy

Học 

trực 

tuyến 

https://zoom.us/j/

9210126494
9210126494

17h30-

19h00

403 ĐH-K13 20192ME6022002
TH Hệ thống tự động 

thuỷ khí (Nhóm 1)

1,2, 3, 

4, 5,6
Thứ 4 29/4/2020

Nguyễn Văn 

Trường

Học 

trực 

tuyến 

https://zoom.us/j/

2897773834

289-777-

3834
8h00-9h30

404 ĐH-K13 20192ME6022002
TH Hệ thống tự động 

thuỷ khí (Nhóm 2)

7,8,9,10,

11,12
Thứ 4 29/4/2020

Nguyễn Văn 

Trường

Học 

trực 

tuyến 

https://zoom.us/j/

2897773834

289-777-

3834

14h00-

15h30

405 ĐH-K13 20192ME6022002
TH Hệ thống tự động 

thuỷ khí (Nhóm 3)

13,14,15

,16
Thứ 4 29/4/2020

Nguyễn Văn 

Trường

Học 

trực 

tuyến 

https://zoom.us/j/

2897773834

289-777-

3834

17h30-

19h00



406 ĐH-K13 20192ME6044001
TN Cảm biến và hệ 

thống đo (Nhóm 1)

1,2, 3, 

4, 5,6
Thứ 4 29/4/2020 Bùi Thanh Lâm

Học 

trực 

tuyến 

https://zoom.us/j/

5276462300

527-646-

2300
7h00-8h30

407 ĐH-K13 20192ME6044001
TN Cảm biến và hệ 

thống đo (Nhóm 2)

7,8,9,10,

11,12
Thứ 4 29/4/2020 Bùi Thanh Lâm

Học 

trực 

tuyến 

https://zoom.us/j/

5276462300

527-646-

2300

12h30-

14h00

408 ĐH-K11 201920103178001 Chuyên đề robot
1,2,3,4,5

,6
Thứ 4 29/4/2020

Nguyễn Xuân 

Thuận

Học 

trực 

tuyến 

https://zoom.us/j/

7191893953

719-189-

3953

8h30-

10h00

409 ĐH-K11 201920103177002
Chuyên đề hệ thống cơ 

điện tử

7,8,9,10,

11,12
Thứ 4 29/4/2020 Lê Ngọc Duy

Học 

trực 

tuyến 

https://zoom.us/j/

9210126494
9210126494

12h30-

14h00

410 ĐH-K11 201920103178001 Chuyên đề robot
1,2,3,4,5

,6
Thứ 4 29/4/2020 Nguyễn Anh Tú

Học 

trực 

tuyến 

https://zoom.us/j/

2871166119
287 116 6119 8h-9h30

411 ĐH-K11 201920103137001
Đồ án tốt nghiệp 

ngành Cơ điện tử

7,8,9,10,

11,12
Thứ 4 29/4/2020 Nhữ Quý Thơ

Học 

trực 

tuyến 

https://zoom.us/j/

3498368134

349-836-

8134

14h00-

15h30



412 ĐH-K11 201920103137001
Đồ án tốt nghiệp 

ngành Cơ điện tử

7,8,9,10,

11,12
Thứ 4 29/4/2020 Vũ Tuấn Anh

Học 

trực 

tuyến 

https://zoom.us/j/

9279578719

927-957-

8719

12h30-

14h00

413 ĐH-K11 201920103137001
Đồ án tốt nghiệp 

ngành Cơ điện tử

13,14,15

,16
Thứ 4 29/4/2020 Lê Văn Nghĩa

Học 

trực 

tuyến 

https://zoom.us/j/

9695686854

969-568-

6854

18h00-

19h00

414 CĐ-K18 201920103144001
Kỹ thuật Điều khiển 

chấp hành

13,14,15

,16
Thứ 4 29/4/2020 Vũ Tuấn Anh

Học 

trực 

tuyến 

https://zoom.us/j/

9279578719

927-957-

8719

18h00-

19h30

415 ĐH-K12 201920103114001
TH Cơ điện tử 2 

(Nhóm 1)

1,2,3,4,5

,6
Thứ 4 29/4/2020 Phan Đình Hiếu

Học 

trực 

tuyến 

https://zoom.us/j/

6309941120

630-994-

1120
7h00-8h30

416 ĐH-K12 201920103114001
TH Cơ điện tử 2 

(Nhóm 2)

7,8,9,10,

11,12
Thứ 4 29/4/2020 Phan Đình Hiếu

Học 

trực 

tuyến 

https://zoom.us/j/

6309941120

630-994-

1120

13h00-

14h30

417 ĐH-K12 201920103146004
TH Rô bốt công 

nghiệp (Nhóm 2)

7,8,9,10,

11,12
Thứ 4 29/4/2020 Nguyễn Anh Tú

Học 

trực 

tuyến 

https://zoom.us/j/

2871166119
287 116 6119

13h30-

15h00



418 ĐH-K14 20192ME6009014 Cơ học kỹ thuật
8, 9, 10, 

11
Thứ 4 29/4/2020 Nguyễn Trí Dũng

Học 

trực 

tuyến 

https://zoom.us/j/

6712295608 

ID: 

6712295608 
14h-15h20

419 ĐH-K14 20192ME6009015 Cơ học kỹ thuật 2, 3, 4, 5 Thứ 4 29/4/2020 Nguyễn Trí Dũng

Học 

trực 

tuyến 

https://zoom.us/j/

6712295608 

ID: 

6712295608 
8h-9h30

420 ĐH-K14 20192ME6058001
TN - N1 (Nguyên lý - 

chi tiết máy)

7,8,9,10,

11,12
Thứ 4 29/4/2020 Hoàng Xuân Khoa

Học 

trực 

tuyến 

https://zoom.us/j/

7201856785 

ID:720-185-

6785
13h-14h30

421 CĐ-K18 201920104155001
TH- N1

(Nguyên lý máy)

13,14,15

,16
Thứ 4 29/4/2020 Nguyễn Văn Tuân

Học 

trực 

tuyến 

https://zoom.us/j/

4308200831 

ID: 

4308200831
18h- 19h30

422 ĐH-K12 20192ME6034001

TH - N1

(Thiết kế hệ thống cơ 

khí)

1,2,3,4,5

,6
Thứ 4 29/4/2020 Nguyễn Tuấn Linh

Học 

trực 

tuyến 

https://zoom.us/j/

9462584264 

ID: 

9462584264 
14h30-16h

423 ĐH-K14 20192ME6058004
TN - N1 (Nguyên lý - 

chi tiết máy)

7,8,9,10,

11,12
Thứ 4 29/4/2020 Nguyễn Tuấn Linh

Học 

trực 

tuyến 

https://zoom.us/j/

9462584264 

ID: 

9462584264 
14h30-16h



424 ĐH-K13 20192ME6012009 TN - N1 (Chi tiết máy)
7,8,9,10,

11,12
Thứ 4 29/4/2020 Trần Nguyên Quyết

Học 

trực 

tuyến 

https://zoom.us/j/

3313457172 

ID: 

3313457172

13h30 - 

15h30

425 ĐH-K13 20192ME6012010 TN - N1 (Chi tiết máy)
1,2,3,4,5

,6
Thứ 4 29/4/2020 Trần Nguyên Quyết

Học 

trực 

tuyến 

https://zoom.us/j/

3313457172 

ID: 

3313457172
8h - 10h

426 ĐH-K12 20192ME6010003
TH - N1 (Cơ học vật 

rắn biến dạng)

7,8,9,10,

11,12
Thứ 4 29/4/2020 Trần Thị Thu Thủy

Học 

trực 

tuyến 

https://zoom.us/j/

8241697488 

ID: 

8241697488
13h-14h30

427 ĐH-K14 20192ME6042017
HD Bài tập lớn Vẽ kỹ 

thuật
2,3,4,5,6 Thứ 4 29/4/2020 Đỗ Minh Hiền

Học 

trực 

tuyến

 

https://zoom.us/j/

6372659016 

ID: 637-265-

9016

 Từ 10h - 

11h 

(11h30)

428 ĐH-K14 20192ME6042018
HD Bài tập lớn Vẽ kỹ 

thuật

8,9.10,1

1,12
Thứ 4 29/4/2020 Đỗ Minh Hiền

Học 

trực 

tuyến 

 

https://zoom.us/j/

6372659016 

ID: 637-265-

9016

 Từ 9h - 

10h

429 ĐH-K14 20192ME6042003
HD Bài tập lớn Vẽ kỹ 

thuật
2,3,4,5,6 Thứ 4 29/4/2020 Vũ Thị Huệ

Học 

trực 

tuyến

https://zoom.us/j/

4751287753 

ID:475-128-

7753

 Từ 9h - 

10h



430 ĐH-K14 20192ME6042006
HD Bài tập lớn Vẽ kỹ 

thuật 
2,3,4,5,6 Thứ 4 29/4/2020

Phạm Thị Minh 

Huệ

Học 

trực 

tuyến 

https://zoom.us/j/

9264835653 

ID: 926-483-

5653

 Từ 9h - 

10h

431 CĐ-K21 20192ME5032006 TH Vẽ kỹ thuật
1,2,3,4,5

,6
Thứ 4 29/4/2020 Võ Thị Như Uyên

Học 

trực 

tuyến 

https://zoom.us 

/j/9129121929

ID: 

9129121929

Từ 9h -

10h30

432 ĐH-K12 20192ME6033003
Hướng dẫn BTL Thiết 

kế dụng cụ cắt

1,2,3,4,5

,6
Thứ 4 29/4/2020 Nguyễn Văn Quảng

Học 

trực 

tuyến

https://zoom.us/j/

8570983980
8570983980

8h30 - 

10h00

433 ĐH-K12 20192ME6033002 Thiết kế dụng cụ cắt 5,6 Thứ 4 29/4/2020 Thái Văn Trọng

Học 

trực 

tuyến 

https://zoom.us/j/

6030941038
6030941038

10h25 - 

11h30

434 CĐ-K18 201920104102001
Hướng dẫn thực hành 

CAD

7, 8, 9, 

10, 11, 

12

Thứ 4 29/4/2020 Nguyễn Quốc Tuấn

Học 

trực 

tuyến 

https://zoom.us/j/

4163469136

ID:41634691

36
13h - 16h

435 ĐH-K12 20192ME6033001 Thiết kế dụng cụ cắt 11,12 Thứ 4 29/4/2020 Nguyễn Hữu Phấn

Học 

trực 

tuyến 

https://zoom.us/j/

6348609532
6348609532

15h55 - 

17h30



436 ĐH-K12 20192ME6020005
Hướng dẫn Bài tập lớn 

Đồ gá

10, 11, 

12
Thứ 7 2/5/2020 Nguyễn Việt Hùng

Học 

trực 

tuyến

http://classroom.g

oogle.com

https://zoom.us/j/

5541923251

v2s7qnn

ID:55419232

51

15h05 - 

16h05

437 ĐH-K12 20192ME6020005
Hướng dẫn Bài tập lớn 

Đồ gá

10, 11, 

12
Thứ 7 2/5/2020 Nguyễn Tiến Sỹ

Học 

trực 

tuyến

https://zoom.us/7

894636075

ID: 

7894636075
Tiết 10, 11

438 ĐH-K14 20192ME6060018
Tác phong làm việc 

chuyên nghiệp
2,3,4 Thứ 7 2/5/2020 Nguyễn Văn Cảnh

Học 

trực 

tuyến

https://zoom.us/m

y/canhnv

ID: 993-666-

8888
7h45-9h45

439 ĐH-K14 20192ME6060019
Tác phong làm việc 

chuyên nghiệp
8,9,10 Thứ 7 2/5/2020 Nguyễn Văn Cảnh

Học 

trực 

tuyến

https://zoom.us/m

y/canhnv

ID: 993-666-

8888

13h00-

15h00

440 ĐH-K12 20192ME6020006
Hướng dẫn Bài tập lớn 

Đồ gá
4,5,6 Thứ 7 2/5/2020 Nguyễn Hoài Sơn

Học 

trực 

tuyến

 

https://zoom.us/j/

3388886666

ID: 

3388886666

9h45 - 

11h15

441 ĐH-K12 20192ME6020006
Hướng dẫn Bài tập lớn 

Đồ gá
4,5,6 Thứ 7 2/5/2020 Phạm Văn Trinh

Học 

trực 

tuyến

http://classroom.g

oogle.com

https://zoom.us/j/

8418145764

rkthvkx

841-814-

5764

9h30 - 

10h30



442 ĐH-K12 20192ME6004003
Thực hành Công nghệ 

CAD/CAM

7,8,9,10,

11,12
Thứ 7 2/5/2020 Đào Ngọc Hoành

Học 

trực 

tuyến

https://zoom.us/j/

6966661368

ID: 696-666-

1368
7,8,9

443 ĐH-K12 20192ME6004004
Thực hành Công nghệ 

CAD/CAM

1,2,3,4,5

,6
Thứ 7 2/5/2020 Đào Ngọc Hoành

Học 

trực 

tuyến

https://zoom.us/j/

6966661368

ID: 696-666-

1368
Tiết 1,2,3

444 ĐH-K12 20192ME6004003
Thực hành Công nghệ 

CAD/CAM

7,8,9,10,

11,12
Thứ 7 2/5/2020 Nguyễn Như Tùng

Học 

trực 

tuyến

https://zoom.us/j/

9075154905

Zalo ID: 

Nguyen Nhu 

Tung

 Zoom ID: 

907-515-

4905

12h30-

17h00

445 ĐH-K12 20192ME6004004
Thực hành Công nghệ 

CAD/CAM

1,2,3,4,5

,6
Thứ 7 2/5/2020 Nguyễn Như Tùng

Học 

trực 

tuyến

https://zoom.us/j/

9075154905

Zalo ID: 

Nguyen Nhu 

Tung

 Zoom ID: 

907-515-

4905

7h00 - 

11h30

446 ĐH-K12 201920103146001
TH Rô bốt công 

nghiệp (Nhóm 1)

1,2,3,4,5

,6
Thứ 7 2/5/2020

Nguyễn Văn 

Trường

Học 

trực 

tuyến

https://zoom.us/j/

2897773834

289-777-

3834
8h00-9h30

447 ĐH-K12 201920103146001
TH Rô bốt công 

nghiệp (Nhóm 2)

7,8,9,10,

11,12
Thứ 7 2/5/2020

Nguyễn Văn 

Trường

Học 

trực 

tuyến

https://zoom.us/j/

2897773834

289-777-

3834

14h00-

15h30



448 ĐH-K12 201920103146001
TH Rô bốt công 

nghiệp (Nhóm 3)

13,14,15

,16
Thứ 7 2/5/2020

Nguyễn Văn 

Trường

Học 

trực 

tuyến

https://zoom.us/j/

2897773834

289-777-

3834

17h30-

19h00

449 CĐ-K18 201920104149001
TH Lý thuyết điều 

khiển

7,8,9,10,

11,12
Thứ 7 2/5/2020 Phạm Tiến Hùng

Học 

trực 

tuyến

https://zoom.us/j/

2692721789
2692721789

14h00-

15h30

450 ĐH-K11 201920103177002
Chuyên đề hệ thống cơ 

điện tử

7,8,9,10,

11,12
Thứ 7 2/5/2020 Phan Đình Hiếu

Học 

trực 

tuyến

https://zoom.us/j/

6309941120

630-994-

1120

13h00-

14h30

451 ĐH-K13 20192ME6022004
TH Hệ thống tự động 

thuỷ khí (Nhóm 1)

7,8,9,10,

11,12
Thứ 7 2/5/2020 Lê Văn Nghĩa

Học 

trực 

tuyến

https://zoom.us/j/

9695686854

969-568-

6854

12h30-

14h00

452 ĐH-K13 20192ME6022004
TH Hệ thống tự động 

thuỷ khí (Nhóm 2)

13,14,15

,16
Thứ 7 2/5/2020 Lê Văn Nghĩa

Học 

trực 

tuyến

https://zoom.us/j/

9695686854

969-568-

6854

17h30-

19h00

453 ĐH-K11 201920103114005 TH Cơ điện tử 2
13,14,15

,16
Thứ 7 2/5/2020 Nhữ Quý Thơ

Học 

trực 

tuyến

https://zoom.us/j/

3498368134

349-836-

8134

20h00-

21h30



454 ĐH-K13 20192ME6031001
TN - N1 (Sức bền vật 

liệu)

13,14,15

,16
Thứ 7 2/5/2020 Nguyễn Trí Dũng

Học 

trực 

tuyến 

https://zoom.us/j/

6712295608 

ID: 

6712295608 

20h00-

21h30

455 ĐH-K14 20192ME6009016 Cơ học kỹ thuật 7,8,9,10 Thứ 7 2/5/2020 Nguyễn Văn Luật

Học 

trực 

tuyến 

https://zoom.us/j/

7506403474 

ID: 750 640 

3474
14h-15h30

456 ĐH-K14 20192ME6009017 Cơ học kỹ thuật
8, 9, 10, 

11
Thứ 7 2/5/2020 Nguyễn Văn Luật

Học 

trực 

tuyến 

https://zoom.us/j/

7506403474 

ID: 750 640 

3474
13h-15h

457 ĐH-K12 20192ME6013002
TN - N1 (Dao động kỹ 

thuật)

13,14,15

,16
Thứ 7 2/5/2020 Nguyễn Văn Thắng

Học 

trực 

tuyến 

https://zoom.us/j/

3408590580 

ID: 

3408590580
20h-22h

458 ĐH-K13 20192ME6012011 TN - N1 (Chi tiết máy)
7,8,9,10,

11,12
Thứ 7 2/5/2020 Trần Thị Thu Thủy

Học 

trực 

tuyến

https://zoom.us/j/

8241697488 

ID: 

8241697488
12h30-14h

459 ĐH-K14 20192ME6058002
TN - N1 (Nguyên lý - 

chi tiết máy)

1,2,3,4,5

,6
Thứ 7 2/5/2020 Nguyễn Hồng Tiến

Học 

trực 

tuyến

https://zoom.us/j/

8949847234 

ID: 894-984-

7234
8h30-10h



460 ĐH-K14 20192ME6058003
TN - N1 (Nguyên lý - 

chi tiết máy)

7,8,9,10,

11,12
Thứ 7 2/5/2020 Nguyễn Văn Tuân

Học 

trực 

tuyến

https://zoom.us/j/

4308200831 

ID: 

4308200831

14h10-

15h40

461 ĐH-K14 20192ME6042009 Vẽ kỹ thuật
8, 9, 10, 

11
Thứ 7 2/5/2020 Trần Anh Sơn

Học 

trực 

tuyến

https://zoom.us/j/

7110747777

ID: 711-074-

7777

 Từ 14h - 

15h

462 ĐH-K14 20192ME6042010 Vẽ kỹ thuật 2,3,4,5 Thứ 7 2/5/2020 Trần Anh Sơn

Học 

trực 

tuyến 

https://zoom.us/j/

7110747777

ID: 711-074-

7777

 Từ 9h - 

10h

463 ĐH-K14 20192ME6042015
HD Bài tập lớn Vẽ kỹ 

thuật

8,9,10,1

1,12
Thứ 7 2/5/2020 Võ Thị Như Uyên

Học 

trực 

tuyến

https://zoom.us 

/j/9129121929

ID:91291219

29

Từ 14h -

15h30

464 ĐH-K14 20192ME6042016
HD Bài tập lớn Vẽ kỹ 

thuật
2,3,4,5,6 Thứ 7 2/5/2020 Võ Thị Như Uyên

Học 

trực 

tuyến

https://zoom.us 

/j/9129121929

ID:91291219

29

Từ 8h30 - 

10h

465 ĐH-K14 20192ME6047003 Cơ khí đại cương 2,3,4,5 Thứ 7 2/5/2020 Nguyễn Trọng Lý

Học 

trực 

tuyến

https://zoom.us/j/

3334566789

ID:33345667

89/123456

7h45 - 

11h05



466 ĐH-K14 20192ME6047004 Cơ khí đại cương
8,9,10,1

1
Thứ 7 2/5/2020 Nguyễn Trọng Lý

Học 

trực 

tuyến

https://zoom.us/j/

3334566789

ID:33345667

89/123456

13h - 

16h15

467 CĐ-K21 20192ME5010008 Dung sai và đo lường 4, 5, 6 Thứ 7 2/5/2020 Nguyễn Chí Tâm

Học 

trực 

tuyến 

https://zoom.us/j/

3758184957

ID:37581849

57

9h35 - 

12h00

468 ĐH-K11 201920103180003 Chuyên đề CAPP
7,8,9,10,

11

Chủ 

nhật
3/5/2020 Phạm Văn Trinh

Học 

trực 

tuyến

http://classroom.g

oogle.com

https://zoom.us/j/

8418145764

ssh7rl4

841-814-

5764

14h00-

15h00

469 ĐH-K11 201920103180003 Chuyên đề CAPP 1,2,3,4,5
Chủ 

nhật
3/5/2020 Phạm Văn Trinh

Học 

trực 

tuyến

http://classroom.g

oogle.com

https://zoom.us/j/

8418145764

ssh7rl4

841-814-

5764

470 ĐH-K11 20192010329001
TH Hệ thống tự động 

thuỷ khí (Nhóm 1)

7,8,9,10,

11,12,

13,14,15

,16

Chủ 

nhật
3/5/2020 Phạm Tiến Hùng

Học 

trực 

tuyến 

https://zoom.us/j/

2692721789
2692721789

14h00-

15h30

471 ĐH-K11 201920103177002
Chuyên đề hệ thống cơ 

điện tử

13,14,15

,16

Chủ 

nhật
3/5/2020 Lê Văn Nghĩa

Học 

trực 

tuyến 

https://zoom.us/j/

9695686854

969-568-

6854

18h00-

19h00



472 ĐH-K11 201920103135001
Đồ án môn học Cơ 

điện tử

1,2,3,4,5

,6

Chủ 

nhật
3/5/2020

Nguyễn Xuân 

Thuận

Học 

trực 

tuyến 

https://zoom.us/j/

7191893953

719-189-

3953

8h30-

10h00

473 CĐ-K19 201920104176001 Vẽ kỹ thuật
1,2,3,4,5

,6

Chủ 

nhật
3/5/2020

Nguyễn Thị Thanh 

Mai

Học 

trực 

tuyến

https://zoom.us/j/

6747842477 

ID:674-784-

2477

 Từ 9h - 

10h



















































8h30-10h00





















































Sao lớp này có 1 buổi hả anh








































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































